Đề án “Hệ thống giải pháp quản lý rủi ro về theo dõi và giám sát hoạt động của doanh nghiệp tại địa phương”

Phần thứ nhất

SỰ CẦN THIẾT, CĂN CỨ VÀ PHẠM VI XÂY DỰNG ĐỀ ÁN


I. SỰ CẦN THIẾT XÂY DỰNG ĐỀ ÁN

Theo quy định tại Luật Doanh nghiệp 2020 thì phương thức quản lý doanh nghiệp đã được phân chia rõ trách nhiệm chủ trì, trách nhiệm phối hợp của các Sở, ngành, địa phương trong các lĩnh vực ngành nghề kinh doanh và sự tham gia giám sát của cộng đồng doanh nghiệp. Như vậy, quản lý doanh nghiệp hiện nay là trách nhiệm của tất cả các cơ quan có liên quan đến hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp và trách nhiệm giám sát của cả cộng đồng chứ không chỉ riêng trách nhiệm của một cơ quan cụ thể. Vì doanh nghiệp thường kinh doanh đa ngành, đa lĩnh vực nên doanh nghiệp vi phạm ở lĩnh vực nào thì cơ quan chuyên ngành đó có trách nhiệm theo dõi, giám sát, xử lý vi phạm. 
Có rất nhiều nguy cơ tiềm ẩn rủi ro có thể xảy ra trong hoạt động quản lý nhà nước đối với doanh nghiệp, đòi hỏi cơ quan nhà nước phải sớm có nhận diện, xác định được các hành vi có khả năng dẫn đến những nguy cơ, hậu quả rủi ro cho quản lý nhà nước, xác định các tiêu chí rủi ro, phân loại mức độ rủi ro để từ đó có thể xây dựng được một quy trình quản lý doanh nghiệp theo nguyên tắc quản lý rủi ro.

Trước đây, Nghị định 96/2015/NĐ-CP ngày 19/10/2015 của Chính phủ Quy định chi tiết một số điều của Luật Doanh nghiệp 2014 đã giao nhiệm vụ cho Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố có trách nhiệm trong việc xây dựng Hệ thống quản lý rủi ro và giám sát hoạt động doanh nghiệp tại địa phương. Thời gian qua, do vẫn còn lúng túng nên nhiều địa phương vẫn chưa triển khai, trong đó có Thừa Thiên Huế.

Nay, trên cơ sở hướng dẫn của Cục Đăng ký kinh doanh Bộ Kế hoạch và Đầu tư, việc xây dựng “Hệ thống giải pháp quản lý rủi ro về theo dõi và giám sát hoạt động của doanh nghiệp tại địa phương” là thật sự cần thiết nhằm đáp ứng  yêu cầu thực tiễn của các doanh nghiệp (giúp cảnh báo sớm để tránh xảy ra các hành vi vi phạm), cũng như giúp các cơ quan nhà nước xác định được những lĩnh vực có rủi ro với mức độ, thang độ nhất định để từ đó hỗ trợ cho việc ra quyết định xử lý rủi ro một cách hợp lý. 

II. CĂN CỨ PHÁP LÝ 

- Luật Doanh nghiệp 2020 ngày 17/6/2020.
- Luật Quản lý thuế 2019 ngày 13/6/2019.
- Nghị định 01/2021/NĐ-CP ngày 04/01/2021 của Chính phủ về đăng ký doanh nghiệp.

- Nghị định 126/2020/2021/NĐ-CP ngày 19/10/2020 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Quản lý thuế.

- Nghị định 50/2016/NĐ-CP ngày 01/6/2026 của Chính phủ quy định về hành vi vi phạm hành chính trong lĩnh vực kế hoạch và Đầu tư.  

- Nghị định 125/2016/NĐ-CP ngày 19/10/2026 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính về thuế, hóa đơn. 
 III. MỤC TIÊU NGHIÊN CỨU 

- Xây dựng Hệ thống giải pháp quản lý rủi ro để nắm bắt đúng, kịp thời tình hình hoạt động của doanh nghiệp nhằm hỗ trợ doanh nghiệp tuân thủ tốt pháp luật về đăng ký doanh nghiệp, cung cấp các cảnh báo sớm nhằm giúp  doanh nghiệp hạn chế và ngăn chặn các hành vi vi phạm.

- Xây dựng Hệ thống giải pháp quản lý rủi ro nhằm giúp các cơ quan nhà nước xác định những dấu hiệu bất thường của doanh nghiệp, những lĩnh vực có rủi ro với mức độ, thang độ nhất định để từ đó hỗ trợ cho việc ra quyết định xử lý rủi ro một cách hợp lý.

- Xây dựng Hệ thống giải pháp quản lý rủi ro làm cơ sở để xây dựng Hệ thống phần mềm quản lý rủi ro, nhằm góp phần vào việc thực hiện thành công mục tiêu Chương trình chuyển đổi số quốc gia theo Quyết định số 749/QĐ-TTg ngày 03/6/2020 của Thủ tướng Chính Phủ.

IV. ĐỐI TƯỢNG, PHẠM VI VÀ SỐ LIỆU SỬ DỤNG TRONG ĐỀ ÁN

1. Đối tượng của đề án:

Doanh nghiệp được thành lập và hoạt động theo quy định của Luật doanh nghiệp và các pháp luật có liên quan; các cơ quan quản lý nhà nước có liên quan đến hoạt động của doanh nghiệp.

2. Phạm vi của đề án

Thực hiện trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế.
3. Số liệu sử dụng trong đề án:

Đề án sử dụng số liệu do Cục Quản lý Đăng ký kinh doanh Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Sở Kế hoạch và Đầu tư các tỉnh vùng kinh tế trọng điểm miền trung, thành phố Hồ Chí Minh, thành phố Hà Nội; Cục Thống kê, Cục Thuế tỉnh và các sở, ngành cung cấp theo quy định của pháp luật.

Phần thứ hai

THỰC TRẠNG TÌNH HÌNH VI PHẠM CỦA DOANH NGHIỆP 

VÀ CÁC GIẢI PHÁP KHẮC PHỤC

Chương 1

THỰC TRẠNG TÌNH HÌNH DOANH NGHIỆP TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH


I. TÌNH HÌNH DOANH NGHIỆP TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH 

Đến 31/12/2020, trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế có 5.347 doanh nghiệp đang hoạt động, chiếm 10,96% so với các tỉnh vùng kinh tế trọng điểm miền Trung (48.775 doanh nghiệp) và 0,66% số doanh nghiệp so với cả nước (811.538 doanh nghiệp). Số doanh nghiệp của Thừa Thiên Huế đứng thứ 4/5 các tỉnh vùng kinh tế trọng điểm miền Trung và đứng thứ 34/63 tỉnh thành của cả nước. Đà Nẵng có số lượng doanh nghiệp đang hoạt động cao nhất vùng với 23.666 doanh nghiệp, cao gấp 04 lần so với Thừa Thiên Huế và các tỉnh trong  vùng kinh tế trọng điểm miền Trung.

Hình 1: Số doanh nghiệp đang hoạt động đến 31/12/2020

      (Vùng kinh tế trọng điểm miền Trung)
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      Nguồn: Cục Quản lý ĐKKD-Bộ Kế hoạch và Đầu tư
1. Thực trạng doanh nghiệp phân theo quy mô vốn đăng ký.

Hình 2: Số vốn điều lệ đăng ký bình quân/doanh nghiệp

(Vùng kinh tế trọng điểm miền Trung)
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      Nguồn: Cục Quản lý ĐKKD-Bộ Kế hoạch và Đầu tư

Về quy mô vốn điều lệ đăng ký bình quân trên doanh nghiệp, Thừa Thiên Huế có số vốn điều lệ đăng ký đạt khoảng 13,18 tỷ đồng/doanh nghiệp, thấp hơn bình quân của cả nước (cả nước đạt 16,6 tỷ đồng/doanh nghiệp), đứng thứ 2 so với 05 tỉnh vùng kinh tế trọng điểm miền Trung (sau Quảng Nam 13,52 tỷ đồng/doanh nghiệp). Đà Nẵng có số lượng doanh nghiệp đang hoạt động cao nhất vùng nhưng số vốn điều lệ đăng ký bình quân/doanh nghiệp thấp nhất vùng, đạt 5,83 tỷ đồng/doanh nghiệp.

Hình 3: Số lượng doanh nghiệp thành lập mới theo quy mô vốn
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                                          Nguồn: Cục Quản lý ĐKKD-Bộ Kế hoạch và Đầu tư

Giai đoạn 2016-2020, quy mô doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế từng bước được cải thiện theo hướng giảm dần tỷ trọng doanh nghiệp có quy mô vốn nhỏ, tăng tỷ trọng doanh nghiệp có quy mô vốn lớn hơn. Doanh nghiệp có quy mô vốn đăng ký dưới 03 tỷ đồng giảm từ 83,18% năm 2016 xuống còn 71,88% năm 2020 (tuy vậy vẫn cao hơn mức bình quân của cả nước, quy mô này của cả nước chiếm 62,6%); từ 03-50 tỷ đồng tăng từ 15,17% năm 2016 lên 24,49% năm 2020 (cả nước 31,1%); doanh nghiệp có quy mô vốn từ trên 50-100 tỷ đồng với tỉ lệ xấp xỉ từ 2016 đến 2020, dao động từ 1-1,5% (cả nước 3,5%); doanh nghiệp có quy mô vốn trên 100 tỷ đồng tăng từ 0,60% năm 2016 lên 2,61% năm 2020 (cả nước 2,8%). Tuy nhiên, quy mô vốn này được tính theo giá hiện hành, chưa tính đến yếu tố lạm phát (giai đoạn 2016-2020 chỉ số CPI tăng 9,84% so với năm 2015). Bên cạnh đó, Thừa Thiên Huế hiện vẫn chưa có nhiều doanh nghiệp lớn mang thương hiệu của địa phương. Đến 31/12/2020 toàn tỉnh có 119 doanh nghiệp có vốn điều lệ đăng ký trên 100 tỷ đồng (chiếm 2,23% trên tổng số doanh nghiệp đang hoạt động), trong đó chủ yếu vẫn là các doanh nghiệp FDI (Công ty Carlsberg Việt nam, Scavi Huế, Laguna Việt nam, Xi măng Luks, Espace Business Huế,...); doanh nghiệp nhà nước (Công ty cấp nước Thừa Thiên Huế) và một số doanh nghiệp dân doanh thuộc lĩnh vực bất động sản. 

2. Thực trạng doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh phân theo quy mô lao động.

Hình 4: Tổng số lao động làm việc trong doanh nghiệp
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 Nguồn: Niên giám thống kê TT.Huế

Giai đoạn 2016-2020, tổng số lao động làm việc trong các doanh nghiệp tại Thừa Thiên Huế tăng dần qua các năm. Riêng năm 2020 do ảnh hưởng của dịch Covid-19 đã dẫn đến 7.500 lao động bị thôi việc, mất việc, trong khi tạo việc làm mới từ các doanh nghiệp mới thành lập là 5.773 doanh nghiệp
; do đó tính đến cuối năm 2020 toàn tỉnh có 85.384 lao động làm việc trong các doanh nghiệp, giảm 3.827 người so với năm 2019.
Hình 5: Số lao động trong các doanh nghiệp thành lập mới
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                                                   Nguồn: Cục Quản lý ĐKKD-Bộ Kế hoạch và Đầu tư

Không có biến động nhiều về quy mô lao động đối với các doanh nghiệp thành lập mới giai đoạn 2016-2020. Quy mô lao động dưới 10 người/doanh nghiệp chiếm ưu thế, trong khoảng 72-75% số lượng doanh nghiệp thành lập mới giai đoạn 2016-2020. Quy mô lao động trên 50 người/doanh nghiệp chiếm tỉ lệ thấp, từ 1,5-3%. Còn lại là doanh nghiệp có quy mô lao động từ 10-50 người, chiếm từ 21-25%.

Tại thời điểm 31/12/2020, khu vực doanh nghiệp quy mô siêu nhỏ và nhỏ có 39.645 lao động, chiếm 45,79% trong tổng số lao động của toàn bộ khu vực doanh nghiệp, trong đó doanh nghiệp quy mô siêu nhỏ thu hút 13.985 lao động; doanh nghiệp quy mô nhỏ thu hút 25.660 lao động; doanh nghiệp quy mô vừa thu hút 9.380 lao động, chiếm 10,83% và doanh nghiệp quy mô lớn mặc dù số lượng doanh nghiệp ít nhưng thu hút số lượng lớn lao động lớn (37.559 lao động), chiếm đến 43,38%.

3. Thực trạng doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh phân theo lĩnh vực ngành nghề.

Hình 6: Tổng số doanh nghiệp đang hoạt động phân theo lĩnh vực ngành nghề
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                                        Nguồn: Cục Quản lý ĐKKD-Bộ Kế hoạch và Đầu tư

Tại thời điểm 31/12/2020, khu vực dịch vụ có 3.395 doanh nghiệp đang hoạt động có kết quả sản xuất kinh doanh, chiếm tỷ lệ lớn nhất với 63,50% số lượng doanh nghiệp toàn tỉnh; khu vực công nghiệp và xây dựng có 1.840 doanh nghiệp, chiếm 34,42%; khu vực nông, lâm nghiệp và thủy sản có 111 doanh nghiệp, chiếm 2,09%.

Giai đoạn 2016-2020, ngành nông - lâm - ngư - thủy sản tiếp tục có tỷ trọng thấp và được cải thiện nhẹ qua từng năm, năm 2016 số lượng doanh nghiệp thành lập mới của ngành này chiếm 1,2%, năm 2020 đạt 5,22% với 36 doanh nghiệp thành lập mới. Ngành công nghiệp - xây dựng cũng có tỉ trọng tăng dần, từ 31,08% năm 2016 lên 38,26% năm 2020 trong tổng số doanh nghiệp thành lập mới. Ngành thương mại – du lịch chiếm tỉ trọng cao nhất và có xu hướng giảm dần qua từng năm, từ 67,42% năm 2016 xuống 56,52% năm 2020.

Hình 7: Tỉ lệ doanh nghiệp thành lập mới phân theo lĩnh vực ngành nghề
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                                          Nguồn: Cục Quản lý ĐKKD-Bộ Kế hoạch và Đầu tư

4. Thực trạng doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh phân theo loại hình.

Hình 8: Tổng số doanh nghiệp đang hoạt động phân theo loại hình
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                                          Nguồn: Cục Quản lý ĐKKD-Bộ Kế hoạch và Đầu tư

Với quy mô doanh nghiệp nhỏ và siêu nhỏ chiếm tỉ trọng lớn nên loại hình công ty cổ phần cũng ít doanh nghiệp Thừa Thiên Huế lựa chọn, chỉ 702 doanh nghiệp, chiếm tỉ lệ 13,13% trong tổng số doanh nghiệp đang hoạt động trên địa bàn tỉnh. Loại hình công ty TNHH 01 thành viên chiếm đa số với 2.108 doanh nghiệp, chiếm 39,42%, loại hình doanh nghiệp này phù hợp với quy mô nhỏ, siêu nhỏ, mô hình hoạt động theo hình thức gia đình. Loại hình công ty TNHH 02 thành viên trở lên cũng tương đối nhiều với 1.504 doanh nghiệp, chiếm tỉ lệ 28,12%. Loại hình doanh nghiệp tư nhân càng ngày càng ít doanh nghiệp lựa chọn do những hạn chế về tư cách pháp nhân, hiện số lượng loại hình này gồm 1.033 doanh nghiệp, chiếm 10,33%.

Hình 9: Tỉ lệ doanh nghiệp thành lập mới phân theo loại hình doanh nghiệp
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                                          Nguồn: Cục Quản lý ĐKKD-Bộ Kế hoạch và Đầu tư

Giai đoạn 2016-2020, các doanh nghiệp thành lập mới thuộc các loại hình không có biến động nhiều ngoại trừ loại hình doanh nghiệp tư nhân, từ 22,37% năm 2016 xuống còn 3,04% năm 2020 với chỉ 21 doanh nghiệp. Nguyên nhân chủ yếu do quy định mới về chính sách tín dụng, doanh nghiệp tư nhân không phải là pháp nhân (theo Luật dân sự) nên không được hạch toán vốn vay vào chi phí, thâm chí một số ngân hàng còn từ chối cho doanh nghiệp tư nhân vay, do đó hầu hết các doanh nghiệp chuyển đổi sang loại hình doanh nghiệp khác (đối với doanh nghiệp đã thành lập) hoặc không chọn loại hình doanh nghiệp tư nhân (đối với doanh nghiệp thành lập mới). Các loại hình doanh nghiệp khác có xu hướng tăng nhưng không nhiều, dao động tăng thêm từ 5-10%, trong đó loại hình công ty TNHH 01 thành viên chiếm tỉ lệ cao nhất 54,35% năm 2020 với 375 doanh nghiệp thành lập mới, tiếp đến là công ty TNHH 02 thành viên trở lên chiếm 29,42% với 203 doanh nghiệp, công ty cổ phần chiếm 13,19% với 91 doanh nghiệp. 

5. Thực trạng doanh nghiệp phân theo địa bàn các huyện, thị xã và thành phố Huế.

Hình 10: Tổng số doanh nghiệp đang hoạt động phân theo địa bàn

[image: image10.png]3500

3000

2500

2000

1500

1000

500

S8 DN phan theo dia ban

3394

mThanh phd Hué

' Huyén Phong ign
W Huyén Pha Loc

263 178 116

57

68

m Thi x& Hwong Thuy = Thi x& Hwong Tra

W Huyén Quéng ign

W Huyén Nam Déng

W Huyén Phi Vang
mHuyén A Luéi




                                          Nguồn: Cục Quản lý ĐKKD-Bộ Kế hoạch và Đầu tư

Thành phố Huế là địa phương tập trung nhiều doanh nghiệp nhất gồm 3.394 doanh nghiệp, chiếm 33,94% số doanh nghiệp trong toàn tỉnh. Tiếp đến là thị xã Hương Thủy với 585 doanh nghiệp, chiếm 10,94%; huyện Phú Vang với 415 doanh nghiệp, chiếm 7,77%; huyện Phú Lộc 271 doanh nghiệp, chiếm 5,07%; thị xã Hương Trà 263 doanh nghiệp, chiếm 4,92%; huyện Phong Điền 178 doanh nghiệp, chiếm 3,32%; huyện Quảng Điền 116 doanh nghiệp, chiếm 2,18%; huyện A Lưới 68 doanh nghiệp, chiếm 1,28%; và thấp nhất là huyện Nam Đông với 57 doanh nghiệp, chiếm 1,07%.

Ngoài thành phố Huế ra thì các huyện có lợi thế phát triển du lịch biển như Phú Vang, Phú Lộc sẽ thu hút được các doanh nghiệp lớn đầu tư về du lịch nghỉ dưỡng. Các địa phương giáp ranh với thành phố Huế như Hương Thủy, Hương Trà cũng có lợi thế hơn về kinh doanh so với các địa phương còn lại nên số lượng doanh nghiệp cũng nhiều hơn. 02 huyện miền núi Nam Đông và A Lưới có vị trí địa lý xa trung tâm TP.Huế, dân cư thưa thớt nên chưa thu hút được nhiều doanh nghiệp. 
Hình 11: Tỉ lệ doanh nghiệp thành lập mới phân theo địa bàn

(bình quân giai đoạn 2016-2020)
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                                                Nguồn: Cục Quản lý ĐKKD-Bộ Kế hoạch và Đầu tư

Có 05/09 địa phương có tốc độ tăng doanh nghiệp đang hoạt động giai đoạn 2016-2019 (không tính năm 2020 do ảnh hưởng của đại dịch Covid) cao hơn bình quân toàn tỉnh (2,14%), trong đó: Quảng Điền tăng 8,78%; thị xã Hương Thủy tăng 7,25%; Hương Trà tăng 6,87%; Phong Điền tăng 5,74%; thành phố Huế tăng 2,67%. Còn 04/09 địa phương có tốc độ tăng doanh nghiệp đang hoạt động giai đoạn 2016-2019 thấp hơn bình quân toàn tỉnh, trong đó thấp nhất là A Lưới giảm đến 31,34%; Phú Vang giảm 6,32%; Nam Đông không tăng không giảm; Phú Lộc tăng 1,97%.

Thành phố Huế vẫn là địa phương có nhiều doanh nghiệp thành lập mới nhất trong toàn tỉnh, số doanh nghiệp thành lập mới năm 2020 đạt 402 doanh nghiệp, chiếm 52,56% số doanh nghiệp số doanh nghiệp thành lập mới toàn tỉnh; thị xã Hương Thủy với 87 doanh nghiệp, chiếm 12,61%; huyện Phú Vang với 67 doanh nghiệp, chiếm 9,71%; thấp nhất là huyện A Lưới chỉ 03 doanh nghiệp, chiếm 0,43%; huyện Nam Đông 09 doanh nghiệp, chiếm 1,3%.

6. Thực trạng doanh nghiệp trên địa bàn có người đại diện theo pháp luật phân theo giới tính.

Hình 12: Tổng số doanh nghiệp đang hoạt động phân theo giới tính người ĐDPL
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                                                   Nguồn: Cục Quản lý ĐKKD-Bộ Kế hoạch và Đầu tư

Số lượng doanh nghiệp đang hoạt động do nữ làm chủ tại tỉnh Thừa Thiên Huế đạt 4.148 doanh nghiệp, chiếm 32,42%, cao hơn mức bình quân của cả nước (Việt Nam ở mức 26,5%, theo khảo sát của Mastercard công bố tháng 03/2021).

Thừa Thiên Huế là vùng đất giàu truyền thống văn hóa, một số ngành nghề truyền thống như thêu may, các ngành nghề thủ công truyền thống,... Những ngành nghề này thường phù hợp với nữ giới và thu hút được nhiều doanh nhân nữ quan tâm đầu tư.

Hình 13: Tỉ lệ doanh nghiệp thành lập mới phân theo giới tính người ĐDPL
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                                    Nguồn: Cục Quản lý ĐKKD-Bộ Kế hoạch và Đầu tư

Số doanh nghiệp do phụ nữ làm chủ tại Thừa Thiên Huế ổn định qua các năm, đạt tỉ lệ từ 32-34% trong tổng số doanh nghiệp thành lập mới. Tỉ lệ này có sự thay đổi lớn trong năm 2019, cụ thể tỉ lệ doanh nghiệp do nữ làm chủ giảm còn 29,28% (giảm hơn 4%). Nguyên nhân chủ yếu do năm 2019 Thừa Thiên Huế đẩy mạnh chính sách thu hút đầu tư trong lĩnh vực công nghệ thông tin, khoa học công nghệ, chế biến chế tạo,... là những ngành thuộc thế mạnh của nam giới. Chính sách cũng đặc biệt quan tâm đến nhóm doanh nghiệp khởi nghiệp sáng tạo. Năm 2019, tỉ lệ doanh nghiệp thuộc nhóm ngành này tăng khá, đạt trên 26%.

II. THỰC TRẠNG TÌNH HÌNH VI PHẠM VIỆC CHẤP HÀNH PHÁP LUẬT VỀ ĐĂNG KÝ KINH DOANH.

1. Về lĩnh vực đăng ký doanh nghiệp.

Theo Nghị định 50/2016/NĐ-CP ngày 01/6/2026 của Chính phủ quy định về hành vi vi phạm hành chính trong lĩnh vực kế hoạch và Đầu tư, hiện có hơn 50 hành vi thuộc lĩnh vực đăng ý doanh nghiệp sẽ bị xử phạt hành chính nếu doanh nghiệp vi phạm. Mức xử phạt cao nhất là 20.000.000 đồng đối với hành vi liên quan đến việc không góp đủ vốn điều lệ như đã đăng ký theo quy định. Đây là một trong những hành vi mà doanh nghiệp vi phạm nhiều nhất.

Từ hơn 50 hành vi mà doanh nghiệp có thể vi phạm thuộc lĩnh vực đăng ký doanh nghiệp, Cơ quan đăng ký kinh doanh đã phân loại và xác định được 08 hành vi có thể cảnh báo sớm cho doanh nghiệp nhằm giúp doanh nghiệp hạn chế và ngăn chặn các hành vi vi phạm, tuân thủ tốt pháp luật về đăng ký doanh nghiệp, bao gồm:

(i) Không đăng ký thay đổi với cơ quan đăng ký kinh doanh khi không góp đủ vốn Điều lệ như đã đăng ký

 (ii) Tiếp tục hoạt động khi đã kết thúc thời hạn ghi trong Điều lệ mà không được gia hạn

 (iii) Tiếp tục kinh doanh khi đã bị thu hồi Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp

 (iv) Không báo cáo hoặc báo cáo không đúng thời hạn khi có yêu cầu của cơ quan đăng ký kinh doanh

(v) Tiếp tục kinh doanh ngành, nghề kinh doanh có điều kiện khi có yêu cầu tạm dừng của cơ quan đăng ký kinh doanh

 (vi) Không đăng ký thay đổi tên doanh nghiệp theo yêu cầu của cơ quan đăng ký kinh doanh đối với trường hợp doanh nghiệp có tên xâm phạm quyền sở hữu công nghiệp

 (vii) Không tiến hành họp Đại hội đồng cổ đông thường niên trong thời hạn quy định

 (viii) Không tiến hành thủ tục giải thể đối với doanh nghiệp thuộc các trường hợp bắt buộc giải thể.

Qua quá trình khảo sát thực tế về thực trạng tình hình vi phạm của các doanh nghiệp liên quan đến 08 hành vi trên có sự khác nhau theo loại hình doanh nghiệp hoặc quy mô vốn điều lệ.

1.1. Phân theo loại hình doanh nghiệp.

(i) Đối với hành vi vi phạm góp vốn điều lệ.

Kết quả khảo sát cho thấy tỉ lệ doanh nghiệp vi phạm góp vốn điều lệ đã đăng ký theo quy định có xu hướng giảm dần từ loại hình công ty cổ phần (19,23%) đến công ty TNHH 02 thành viên (15,63%), công ty TNHH 01 thành viên (5,45%), doanh nghiệp tư nhân không vi phạm hành vi này.

Hình 14: Tỉ lệ doanh nghiệp vi phạm góp vốn điều lệ

           (theo loại hình doanh nghiệp)

[image: image14.png]20.00

15.00

10.00

5.00

0.00

Ti 1& DN vi pham gép vén diéu Ié theo loai hinh

mCong ty cd phan

gbpvén didu l&

= Cong ty TNHH 02 TV

mCongty TNHH 01 TV

mDNTN




                                            



  Nguồn: Đơn vị khảo sát

Kết quả khảo sát cũng cho thấy nguyên nhân vi phạm góp vốn điều lệ đối với tất cả các loại hình (trừ DNTN) chủ yếu là do các cổ đông, thành viên góp vốn chưa huy động được nguồn vốn để góp, kết hợp với tâm lý chủ quan là các cơ quan nhà nước không phát hiện để xử lý vi phạm. Điều này cho thấy đối với loại hình công ty TNHH 01 thành viên thì việc góp vốn chỉ phụ thuộc vào một mình quyết định của chủ sở hữa nên được thực hiện thuận lợi hơn. Đối với loại hình công ty TNHH 02 thành viên trở lên và công ty cổ phần thì mức vốn điều lệ đăng ký càng lớn, số thành viên và cổ đông càng nhiều thì tỉ lệ vi phạm góp vốn càng cao. Riêng DNTN quy định của pháp luật không quy định vốn điều lệ mà chỉ quy định Chủ DNTN có nghĩa vụ đăng ký chính xác tổng số vốn đầu tư.

Một tỉ lệ doanh nghiệp không cao cho rằng doanh nghiệp chưa hiểu rõ các quy định của nhà nước và cũng chưa được các cán bộ liên quan hướng dẫn rõ ràng; không có phản ánh về hồ sơ thủ tục rườm rà hoặc cán bộ gây sách nhiễu, phiền hà.

(ii) Đối với hành vi vi phạm không báo cáo và không tiến hành thủ tục giải thể bát buộc theo quy định.

Hình 15: Tỉ lệ doanh nghiệp vi phạm không báo cáo,

           không tiến hành giải thể bắt buộc

          (theo loại hình doanh nghiệp)
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  Nguồn: Đơn vị khảo sát

Qua rà soát 100 hồ sơ mà Cơ quan đăng ký kinh doanh đã thông báo yêu cầu doanh nghiệp báo cáo về việc tuân thủ quy định của Luật Doanh nghiệp, kết quả cho thấy tỉ lệ doanh nghiệp vi phạm không báo cáo và không làm thủ tục giải thể bắt buộc theo quy định có xu hướng tăng dần từ loại hình công ty cổ phần (84,00%) đến công ty TNHH 02 thành viên (85,71%), công ty TNHH 01 thành viên (91,43%), và đặc biệt DNTN là 100%.

Kết quả khảo sát cũng cho thấy nguyên nhân vi phạm việc báo cáo và tiến hành thủ tục giải thể bắt buộc chủ yếu là do doanh nghiệp bỏ địa chỉ kinh doanh nên không nhận được thông tin đối với tất cả các loại hình. Riêng có 01 doanh nghiệp là Công ty TNHH Thương mại Dịch vụ Tin học và Viễn thông TST phản ánh là doanh nghiệp chưa được phổ biến thông tin trong suốt quá trình Cơ quan Thuế thực hiện thủ tục cưỡng chế thuế và Cơ quan Đăng ký kinh doanh ra Quyết định thu hồi và giải thể doanh nghiệp. Điều này cũng đã dẫn đến rất nhiều hệ lụy và khó khăn cho doanh nghiệp trong việc giải quyết quyền được nhà nước tiếp tục cho thuê đất trong thời gian tới để hoạt động sản xuất kinh doanh.

(iii) Đối với hành vi vi phạm tiếp tục hoạt động khi đã kết thúc thời hạn ghi trong Điều lệ mà không được gia hạn.

Kết quả khảo sát chỉ có 01 doanh nghiệp vi phạm hành vi này, đó là Công ty TNHH Saigon Morin – Huế, hầu hết các doanh nghiệp đăng ký thời hạn hoạt động là vĩnh viễn cho đến khi doanh nghiệp quyết định giải thể. Nguyên nhân vi phạm của Công ty TNHH Saigon Morin – Huế là do 02 thành viên góp vốn (mỗi bên 50% tỉ lệ vốn góp) không thống nhất tiếp tục hợp tác kinh doanh. Cơ quan Đăng ký kinh doanh đã tiến hành nhắc nhở và phối hợp Thanh tra Sở Kế hoạch và Đầu tư xử lý vi phạm theo quy định. Hiện Công ty cũng đã khắc phục hành vi vi phạm bằng cách Hội đồng thành viên thống nhất tiếp tục gia hạn thười hạn hoạt động.

(iv) Đối với hành vi xâm phạm quyền sở hữu công nghiệp.

Kết quả khảo sát cho thấy có 01 trường hợp đó là Công ty TNHH Toyota Huế. Sau khi doanh nghiệp này thành lập, Công ty Toyota đã có Đơn yêu cầu doanh nghiệp Công ty TNHH Toyota Huế đổi tên và doanh nghiệp này đã khắc phục.

(v) Đối với hành vi vi phạm không tiến hành họp Đại hội đồng cổ đông thường niên theo quy định.

Kết quả khảo sát cho thấy 11,54% doanh nghiệp không tổ chức họp Đại hội đồng cỏ đông thường niên theo quy định. Nguyên nhân hầu hết là do doanh nghiệp không nhớ để thực hiện. 

(vi) Đối với hành vi vi phạm tiếp tục kinh doanh khi đã bị thu hồi Giấy CNĐKDN và tiếp tục kinh doanh ngành, nghề kinh doanh có điều kiện khi có yêu cầu tạm dừng.

Theo kết quả khảo sát, hiện trên địa bàn tỉnh chưa có doanh nghiệp vi phạm 02 hành vi này.

1.2. Phân theo quy mô vốn điều lệ.

(i) Đối với hành vi vi phạm góp vốn điều lệ.

Kết quả khảo sát cho thấy tỉ lệ doanh nghiệp vi phạm góp vốn điều lệ đã đăng ký theo quy định có xu hướng giảm dần theo quy mô doanh nghiệp, từ 25,00% đối với doanh nghiệp lớn (>100 tỷ đồng), 22,34% đối với doanh nghiệp quy mô vừa (<50-100 tỷ đồng), 14,67% đối với doanh nghiệp có quy mô nhỏ (<03-50 tỷ đồng) và 11,84% đối với doanh nghiệp có quy mô siêu nhỏ (≤03 tỷ đồng).

Hình 16: Tỉ lệ doanh nghiệp vi phạm góp vốn điều lệ

(theo quy mô vốn)
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  Nguồn: Đơn vị khảo sát

Kết quả khảo sát cũng cho thấy đối với quy mô vốn càng cao thì tình hình vi phạm càng nhiều, sự sẵn sàng nguồn vốn để góp của các cổ đông, thành viên góp vốn tỉ lệ nghịch với số vốn góp, mức độ sẵn sàng của các doanh nghiệp có quy mô siêu nhỏ là cao nhất do đó tủ lệ vi phạm góp vốn là thấp nhất.

(ii) Đối với hành vi vi phạm không báo cáo và không tiến hành thủ tục giải thể bắt buộc theo quy định.

Hình 17: Tỉ lệ doanh nghiệp vi phạm không báo cáo,

           không tiến hành giải thể bắt buộc (theo quy mô vốn)
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  Nguồn: Đơn vị khảo sát

Qua rà soát 100 hồ sơ mà Cơ quan đăng ký kinh doanh đã thông báo yêu cầu doanh nghiệp báo cáo về việc tuân thủ quy định của Luật Doanh nghiệp, kết quả cho thấy tỉ lệ doanh nghiệp vi phạm không báo cáo và không làm thủ tục giải thể bắt buộc là rất cao trên 87% cho tất cả các quy mô doanh nghiệp, trong đó cao nhất là doanh nghiệp lớn 100%, doanh nghiệp siêu nhỏ 91,67%, công ty TNHH 02 thành viên và 01 thành viên lần lượt là 87,5% và 88,89%. Nguyên nhân chủ yếu là do các doanh nghiệp này đã được Cơ quan Thuế thông báo bỏ địa chỉ kinh doanh, do đó trên thực tế không có người nhận thông báo của Cơ quan Đăng ký kinh doanh yêu cầu doanh nghiệp báo cáo. Có một tỉ lệ nhỏ doanh nghiệp thay đổi địa chỉ trụ sở chính nhưng không thông báo với Cơ quan Thuế và Cơ quan Đăng ký kinh doanh, dẫn đến việc không nhận được thông tin từ các cơ quan chức năng.

(iii) Đối với hành vi vi phạm tiếp tục hoạt động khi đã kết thúc thời hạn ghi trong Điều lệ mà không được gia hạn.

Hầu hết các doanh nghiệp đăng ký thời hạn hoạt động là vĩnh viễn cho đến khi doanh nghiệp quyết định giải thể. Kết quả khảo sát tương tự báo cáo phân theo loại hình doanh nghiệp ở trên, chỉ có 01 doanh nghiệp vi phạm hành vi này, đó là Công ty TNHH Saigon Morin – Huế có quy mô vốn là doanh nghiệp vừa (vốn điều lệ 69.215.000.000 tỷ đồng). 

 (iv) Đối với hành vi vi phạm không tiến hành họp Đại hội đồng cổ đông thường niên theo quy định.

Kết quả khảo sát cho thấy 28,57% doanh nghiệp quy mô nhỏ và 37,5% doanh nghiệp có quy mô siêu nhỏ không tổ chức họp Đại hội đồng cỏ đông thường niên theo quy định. Nguyên nhân hầu hết là do doanh nghiệp không nhớ để thực hiện. 

(v) Đối với hành vi xâm phạm quyền sở hữu công nghiệp; hành vi vi phạm tiếp tục kinh doanh khi đã bị thu hồi Giấy CNĐKDN và tiếp tục kinh doanh ngành, nghề kinh doanh có điều kiện khi có yêu cầu tạm dừng.

Tương tự kết quả khảo sát báo cáo ở trên phân theo loại hình doanh nghiệp.

2. Về lĩnh vực thuế.

Theo Nghị định 125/2020/NĐ-CP ngày 19/10/2026 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính về thuế và hóa đơn, hiện có hơn 50 hành vi thuộc lĩnh vực thuế sẽ bị xử phạt hành chính nếu doanh nghiệp vi phạm. Có một số hành vi mức xử phạt lên đến 50.000.000 đồng. 

Từ hơn 50 hành vi mà doanh nghiệp có thể vi phạm thuộc lĩnh vực thuế và hóa đơn, Cơ quan thuế đã phân loại và xác định được 09 hành vi có thể cảnh báo sớm cho doanh nghiệp nhằm giúp doanh nghiệp hạn chế và ngăn chặn các hành vi vi phạm, tuân thủ tốt pháp luật về đăng ký doanh nghiệp, bao gồm:

(i) Hành vi vi phạm về thời hạn nộp hồ sơ khai thuế

(ii) Quy định về báo cáo việc nhận in hóa đơn đặt in

(iii) Nộp bảng kê hóa đơn chưa sử dụng đến cơ quan thuế nơi chuyển đến

(iv) Khai báo việc mất, cháy, hỏng hóa đơn trước khi thông báo phát hành hoặc hóa đơn đã mua của cơ quan thuế nhưng chưa lập hoặc hóa đơn đã thông báo phát hành

(v) Vi phạm quy định về hủy, tiêu hủy hóa đơn (trường hợp cơ quan thuế chưa thông báo hóa đơn hết giá trị sử dụng)

(vi) Vi phạm quy định về hủy, tiêu hủy hóa đơn (trường hợp cơ quan thuế đã thông báo hóa đơn hết giá trị sử dụng)

(vii) Vi phạm quy định về nộp báo cáo tình hình sử dụng hóa đơn

(viii) Vi phạm quy định về chuyển dữ liệu hóa đơn điện tử

(ix) Vi phạm nợ thuế quá hạn.

Qua quá trình khảo sát thực tế về thực trạng tình hình vi phạm của các doanh nghiệp liên quan đến 09 hành vi trên có sự khác nhau theo loại hình doanh nghiệp hoặc quy mô vốn điều lệ.

III. TỒN TẠI, HẠN CHẾ VÀ NGUYÊN NHÂN 

1. Tồn tại, hạn chế

- Phần lớn doanh nghiệp Thừa Thiên Huế là doanh nghiệp nhỏ và vừa, mô hình kinh doanh theo kiểu gia đình, ít cập nhật các quy định của pháp luật, đặc biệt là các quy định về đăng ký doanh nghiệp và đăng ký thuế, hóa đơn, dẫn tới rất nhiều doanh nghiệp vi phạm; trong đó doanh nghiệp quy mô vốn càng nhỏ vi phạm càng nhiều.

- Đối với lĩnh vực đăng ký doanh nghiệp, vi phạm nhiều nhất là góp vốn điều lệ, đặc biệt là các doanh nghiệp đăng ký vốn như 01 điều kiện tham gia dự thầu. Các doanh nghiệp này thường góp không đúng quy định do nhu cầu giải ngân cho dự án thường có độ trễ so với quy định về thời hạn góp vốn.

- Đối với lĩnh vực thuế và hóa đơn, doanh nghiệp thường vi phạm về thời hạn nộp hồ sơ khai thuế (thường xảy ra với các doanh nghiệp siêu nhỏ), các vi phạm về hóa đơn, nợ thuế quá hạn.

- Giao thoa giữa lĩnh vực đăng ký kinh doanh và đăng ký thuế là các hành vi mà doanh nghiệp thường vi phạm đó là thay đổi địa chỉ, số điện thoại. Theo quy định, doanh nghiệp phải đến cơ quan đăng ký kinh doanh để thực hiện thủ tục hành chính thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp, sau đó thông tin được truyền tự động sang hệ thống thuế. Nhưng trên thực tế, doanh nghiệp chỉ thông tin đến cơ quan thuế, trong khi cơ quan thuế không có chức năng thực hiện thay đổi thông tin này, dẫn đến tình trạng doanh nghiệp vẫn chưa được cập nhật thông tin thay đổi. Những trường hợp này dễ dẫn đến hành vi vi phạm doanh nghiệp bỏ địa chỉ kinh doanh.

- Tình trạng vi phạm của doanh nghiệp hiện nay là phổ biến, mức phạt hiện nay cũng đã được điều chỉnh tăng mạnh. Điều này dẫn đến chi phí tuân thủ pháp luật của doanh nghiệp tăng cao, giảm tính cạnh tranh của doanh nghiệp.

2. Nguyên nhân

a) Nguyên nhân khách quan

- Hệ thống pháp luật giữa đầu tư và kinh doanh trên thực tế vẫn còn một số bất cập. Cụ thể ở một số trường hợp như quy định về vốn chủ sở hữu, đối với doanh nghiệp thành lập mới thì đây chính là vốn điều lệ và yêu cầu bắt buộc doanh nghiệp phải góp đủ trong 90 ngày theo quy định của Luật Doanh nghiệp. Trong khi đó theo Luật Đầu tư, để dự án triển khai trên thực địa cần một thời gian khá dài, chắc chắn phải hơn 90 ngày. Nhu cầu vốn chủ sở hữu trong giai đoạn này chưa cần nhiều nên thường các nhà đầu tư chưa góp đủ vốn điều lệ.

- Các vi phạm của doanh nghiệp thường được phát hiện sau khi doanh nghiệp đã vi phạm và đến cơ quan đăng ký kinh doanh, cơ quan thuế thực hiện thủ tục hành chính về thay đổi nội dung, thông tin doanh nghiệp. Nguyên nhân chủ yếu là do chưa có hệ thống chia sẻ về các dữ liệu liên quan đến các hành vi mà doanh nghiệp vi phạm để phát hiện sớm các hành vi doanh nghiệp có thể sẽ vi phạm.

- Mặc dù đã có hệ thống thông tin doanh nghiệp tỉnh nhưng chưa xây dựng được hệ thống cảnh báo sớm để giúp doanh nghiệp nhận biết và thực hiện.

b) Nguyên nhân chủ quan

- Những hạn chế xuất phát từ nội tại các doanh nghiệp, trong đó chủ yếu là DNNVV, doanh nghiệp khởi nghiệp như: năng lực nghiên cứu tìm hiểu và áp dụng các quy định pháp luật đặc biệt là pháp luật về thuế và đăng ký kinh doanh còn hạn chế. 

- Phần lớn các DNNVV chưa quan tâm đúng mức đến công tác kế toán doanh nghiệp, chấp hành các quy định về đăng ký doanh nghiệp, đăng ký thuế và sử dụng hóa đơn, làm gia tăng các hành vi vi phạm trong các lĩnh vực này.

- Hình thức tuyên truyền, phổ biến pháp luật cho doanh nghiệp chưa được phong phú, chưa thu hút được nhiều doanh nghiệp tham gia.

- Công tác phối hợp giữa các ban, ngành và địa phương trong công tác phổ biến pháp luật chưa thật sự hiệu quả; chưa có cơ quan đầu mối chịu trách nhiệm về việc này.

Chương 2

CÁC GIẢI PHÁP NHẰM HẠN CHẾ HÀNH VI 

VI PHẠM CỦA DOANH NGHIỆP


A. HỆ THỐNG CÁC GIẢI PHÁP

I. XÂY DỰNG CÁC TIÊU CHÍ VỀ CẢNH BÁO SỚM CÁC VI PHẠM CHO DOANH NGHIỆP

1. Xác định danh mục hành vi vi phạm có thể áp dụng biện pháp cảnh báo sớm cho doanh nghiệp.

1.1. Đối với lĩnh vực đăng ký doanh nghiệp.

Có 08 hành vi:

(i) Không đăng ký thay đổi với cơ quan đăng ký kinh doanh khi không góp đủ vốn Điều lệ như đã đăng ký

a) Quy định của pháp luật: 

* Đối với công ty trách nhiệm hữu hạn 02 thành viên trở lên:

Khoản 2, Khoản 4 Điều 47 Luật Doanh nghiệp 2020 quy định:

 “2. Thành viên phải góp vốn cho công ty đủ và đúng loại tài sản đã cam kết khi đăng ký thành lập doanh nghiệp trong thời hạn 90 ngày kể từ ngày được cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp, không kể thời gian vận chuyển, nhập khẩu tài sản góp vốn, thực hiện thủ tục hành chính để chuyển quyền sở hữu tài sản….”;

“4. Trường hợp có thành viên chưa góp vốn hoặc chưa góp đủ số vốn đã cam kết, công ty phải đăng ký thay đổi vốn điều lệ, tỷ lệ phần vốn góp của các thành viên bằng số vốn đã góp trong thời hạn 30 ngày kể từ ngày cuối cùng phải góp đủ phần vốn góp theo quy định tại khoản 2 Điều này. Các thành viên chưa góp vốn hoặc chưa góp đủ số vốn đã cam kết phải chịu trách nhiệm tương ứng với tỷ lệ phần vốn góp đã cam kết đối với các nghĩa vụ tài chính của công ty phát sinh trong thời gian trước ngày công ty đăng ký thay đổi vốn điều lệ và tỷ lệ phần vốn góp của thành viên.”.

* Đối với công ty trách nhiệm hữu hạn 01 thành viên trở lên:

Khoản 2, Khoản 3 Điều 75 Luật Doanh nghiệp 2020 quy định:
“2. Chủ sở hữu công ty phải góp vốn cho công ty đủ và đúng loại tài sản đã cam kết khi đăng ký thành lập doanh nghiệp trong thời hạn 90 ngày kể từ ngày được cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp, không kể thời gian vận chuyển, nhập khẩu tài sản góp vốn, thực hiện thủ tục hành chính để chuyển quyền sở hữu tài sản.”;

“3. Trường hợp không góp đủ vốn điều lệ trong thời hạn quy định tại khoản 2 Điều này, chủ sở hữu công ty phải đăng ký thay đổi vốn điều lệ bằng giá trị số vốn đã góp trong thời hạn 30 ngày kể từ ngày cuối cùng phải góp đủ vốn điều lệ. Trường hợp này, chủ sở hữu phải chịu trách nhiệm tương ứng với phần vốn góp đã cam kết đối với các nghĩa vụ tài chính của công ty phát sinh trong thời gian trước ngày cuối cùng công ty đăng ký thay đổi vốn điều lệ theo quy định tại khoản này.”.

* Đối với công ty cổ phần:

Khoản 1, Khoản 3 Điều 113 Luật Doanh nghiệp 2020quy định:
“1. Các cổ đông phải thanh toán đủ số cổ phần đã đăng ký mua trong thời hạn 90 ngày kể từ ngày được cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp, trừ trường hợp Điều lệ công ty hoặc hợp đồng đăng ký mua cổ phần quy định một thời hạn khác ngắn hơn. Trường hợp cổ đông góp vốn bằng tài sản thì thời gian vận chuyển nhập khẩu, thực hiện thủ tục hành chính để chuyển quyền sở hữu tài sản đó không tính vào thời hạn góp vốn này.”;

“3. Trường hợp sau thời hạn quy định tại khoản 1 Điều này, cổ đông chưa thanh toán hoặc chỉ thanh toán được một phần số cổ phần đã đăng ký mua thì thực hiện theo quy định sau đây:
a) Cổ đông chưa thanh toán số cổ phần đã đăng ký mua đương nhiên không còn là cổ đông của công ty và không được chuyển nhượng quyền mua cổ phần đó cho người khác;
b) Cổ đông chỉ thanh toán một phần số cổ phần đã đăng ký mua có quyền biểu quyết, nhận lợi tức và các quyền khác tương ứng với số cổ phần đã thanh toán; không được chuyển nhượng quyền mua số cổ phần chưa thanh toán cho người khác;
c) Cổ phần chưa thanh toán được coi là cổ phần chưa bán và Hội đồng quản trị được quyền bán;
d) Trong thời hạn 30 ngày kể từ ngày kết thúc thời hạn phải thanh toán đủ số cổ phần đã đăng ký mua theo quy định tại khoản 1 Điều này, công ty phải đăng ký điều chỉnh vốn điều lệ bằng mệnh giá số cổ phần đã được thanh toán đủ, trừ trường hợp số cổ phần chưa thanh toán đã được bán hết trong thời hạn này; đăng ký thay đổi cổ đông sáng lập.”.

b) Xử phạt hành chính: 

Phạt tiền từ 10.000.000 đồng đến 20.000.000 đồng đối với hành vi không đăng ký thay đổi với cơ quan đăng ký kinh doanh khi không góp đủ vốn Điều lệ như đã đăng ký (Khoản 3 Điều 28 Nghị định 50/2016/NĐ-CP ngày 01/6/2016 của Chính phủ Quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực kế hoạch và đầu tư).

c) Biện pháp khắc phục: 

Buộc đăng ký điều chỉnh vốn Điều lệ, tỷ lệ phần vốn góp, cổ phần của các thành viên, cổ đông bằng số vốn đã góp (điểm c Khoản 5 Điều 28 Nghị định 50/2016/NĐ-CP ngày 01/6/2016 của Chính phủ Quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực kế hoạch và đầu tư).

(ii) Tiếp tục hoạt động khi đã kết thúc thời hạn ghi trong Điều lệ mà không được gia hạn

a) Quy định của pháp luật: 

Điểm a Khoản 1 Điều 207 Luật Doanh nghiệp 2020 quy định:
“1. Doanh nghiệp bị giải thể trong trường hợp sau đây:
a) Kết thúc thời hạn hoạt động đã ghi trong Điều lệ công ty mà không có quyết định gia hạn;”

b) Xử phạt hành chính: 

Phạt tiền từ 5.000.000 đồng đến 10.000.000 đồng đối với hành vi hoạt động khi đã kết thúc thời hạn ghi trong Điều lệ mà không được gia hạn (Khoản 2 Điều 28 Nghị định 50/2016/NĐ-CP ngày 01/6/2016 của Chính phủ Quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực kế hoạch và đầu tư).

c) Biện pháp khắc phục: 

Buộc sửa đổi, bổ sung Điều lệ công ty hoặc đăng ký giải thể đối với hành vi vi phạm quy định tại Khoản 2 Điều này (điểm b Khoản 5 Điều 28 Nghị định 50/2016/NĐ-CP ngày 01/6/2016 của Chính phủ Quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực kế hoạch và đầu tư).

(iii) Tiếp tục kinh doanh khi đã bị thu hồi Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp

a) Quy định của pháp luật: 

Luật doanh nghiệp 2020 quy định một trong các hành vi bị nghiêm cấm:

“Hoạt động kinh doanh dưới hình thức doanh nghiệp mà không đăng ký hoặc tiếp tục kinh doanh khi đã bị thu hồi Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp hoặc doanh nghiệp đang bị tạm dừng hoạt động kinh doanh.” (Khoản 3 Điều 16 Luật doanh nghiệp 2020).

b) Xử phạt hành chính: 

Phạt tiền từ 20.000.000 đồng đến 30.000.000 đồng đối với hành vi tiếp tục kinh doanh khi đã bị thu hồi Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp (Điểm b Khoản 4 Điều 28 Nghị định 50/2016/NĐ-CP ngày 01/6/2016 của Chính phủ Quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực kế hoạch và đầu tư).

c) Biện pháp khắc phục: 

Buộc chấm dứt ngay hành vi vi phạm.

(iv) Không báo cáo hoặc báo cáo không đúng thời hạn khi có yêu cầu của cơ quan đăng ký kinh doanh

a) Quy định của pháp luật: 

Luật doanh nghiệp 2020 quy định Cơ quan đăng ký kinh doanh có một trong những nhiệm vụ, quyền hạn sau đây:

“Yêu cầu doanh nghiệp báo cáo về việc tuân thủ quy định của Luật này khi xét thấy cần thiết; đôn đốc việc thực hiện nghĩa vụ báo cáo của doanh nghiệp.” (điểm c Khoản 1 Điều 216 Luật doanh nghiệp 2020).

b) Xử phạt hành chính: 

Phạt tiền từ 1.000.000 đồng đến 5.000.000 đồng đối với hành vi không báo cáo hoặc báo cáo không đúng thời hạn khi có yêu cầu của cơ quan đăng ký kinh doanh (điểm a Khoản 1 Điều 30 Nghị định 50/2016/NĐ-CP ngày 01/6/2016 của Chính phủ Quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực kế hoạch và đầu tư).

c) Biện pháp khắc phục: 

Buộc gửi báo cáo tới cơ quan đăng ký kinh doanh theo quy định (điểm a Khoản 3 Điều 30 Nghị định 50/2016/NĐ-CP ngày 01/6/2016 của Chính phủ Quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực kế hoạch và đầu tư).

 (v) Tiếp tục kinh doanh ngành, nghề kinh doanh có điều kiện khi có yêu cầu tạm dừng của cơ quan đăng ký kinh doanh

a) Quy định của pháp luật: 

Luật doanh nghiệp 2020 quy định Cơ quan đăng ký kinh doanh, cơ quan nhà nước có thẩm quyền yêu cầu doanh nghiệp tạm ngừng, đình chỉ hoạt động, chấm dứt kinh doanh trong trường hợp sau đây:

“a) Tạm ngừng hoặc chấm dứt kinh doanh ngành, nghề kinh doanh có điều kiện, ngành, nghề tiếp cận thị trường có điều kiện đối với nhà đầu tư nước ngoài khi phát hiện doanh nghiệp không có đủ điều kiện tương ứng theo quy định của pháp luật” (điểm a Khoản 2 Điều 206 Luật doanh nghiệp 2020).

b) Xử phạt hành chính: 

Phạt tiền từ 5.000.000 đồng đến 10.000.000 đồng đối với hành vi tiếp tục kinh doanh ngành, nghề kinh doanh có điều kiện khi có yêu cầu tạm dừng của cơ quan đăng ký kinh doanh (điểm a Khoản 2  Điều 30 Nghị định 50/2016/NĐ-CP ngày 01/6/2016 của Chính phủ Quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực kế hoạch và đầu tư).

c) Biện pháp khắc phục:

Buộc gửi báo cáo tới cơ quan đăng ký kinh doanh theo quy định (điểm a Khoản 3  Điều 30 Nghị định 50/2016/NĐ-CP ngày 01/6/2016 của Chính phủ Quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực kế hoạch và đầu tư).

(vi) Không đăng ký thay đổi tên doanh nghiệp theo yêu cầu của cơ quan đăng ký kinh doanh đối với trường hợp doanh nghiệp có tên xâm phạm quyền sở hữu công nghiệp

a) Quy định của pháp luật: 

Nghị định 01/2021/NĐ-CP ngày 04/01/2021 của Chính phủ về đăng ký doanh nghiệp quy định việc xử lý đối với trường hợp tên doanh nghiệp xâm phạm quyền sở hữu công nghiệp như sau:

“1. Không được sử dụng tên thương mại, nhãn hiệu, chỉ dẫn địa lý của tổ chức, cá nhân đã được bảo hộ để cấu thành tên riêng của doanh nghiệp, trừ trường hợp được sự chấp thuận của chủ sở hữu tên thương mại, nhãn hiệu đó. Trước khi đăng ký đặt tên doanh nghiệp, người thành lập doanh nghiệp hoặc doanh nghiệp tham khảo các nhãn hiệu, chỉ dẫn địa lý đã đăng ký và được lưu giữ tại Cơ sở dữ liệu về nhãn hiệu và chỉ dẫn địa lý của cơ quan quản lý nhà nước về sở hữu công nghiệp.

2. Căn cứ để xác định tên doanh nghiệp xâm phạm quyền sở hữu công nghiệp được thực hiện theo các quy định của pháp luật về sở hữu trí tuệ.

Doanh nghiệp phải tự chịu trách nhiệm trước pháp luật nếu đặt tên doanh nghiệp xâm phạm quyền sở hữu công nghiệp. Trường hợp tên doanh nghiệp xâm phạm quyền sở hữu công nghiệp thì doanh nghiệp có tên vi phạm phải đăng ký thay đổi tên doanh nghiệp.

3. Chủ thể quyền sở hữu công nghiệp có quyền gửi văn bản đề nghị đến Phòng Đăng ký kinh doanh để yêu cầu doanh nghiệp có tên xâm phạm quyền sở hữu công nghiệp phải thay đổi tên doanh nghiệp cho phù hợp. Kèm theo văn bản đề nghị của chủ thể quyền sở hữu công nghiệp phải có bản sao các giấy tờ sau đây:

a) Văn bản kết luận của cơ quan có thẩm quyền về việc sử dụng tên doanh nghiệp là xâm phạm quyền sở hữu công nghiệp;

b) Giấy chứng nhận đăng ký nhãn hiệu, Giấy chứng nhận đăng ký chỉ dẫn địa lý; bản trích lục sổ đăng ký quốc gia về nhãn hiệu, chỉ dẫn địa lý được bảo hộ do cơ quan quản lý nhà nước về sở hữu công nghiệp cấp; Giấy chứng nhận nhãn hiệu đăng ký quốc tế được bảo hộ tại Việt Nam do cơ quan quản lý nhà nước về sở hữu công nghiệp cấp; hợp đồng sử dụng đối tượng quyền sở hữu công nghiệp trong trường hợp người yêu cầu là người được chuyển quyền sử dụng đối tượng sở hữu công nghiệp đó.

4. Trong thời hạn 10 ngày làm việc kể từ ngày nhận được đầy đủ giấy tờ theo quy định tại khoản 3 Điều này, Phòng Đăng ký kinh doanh ra thông báo yêu cầu doanh nghiệp có tên xâm phạm quyền sở hữu công nghiệp phải thay đổi tên doanh nghiệp và tiến hành thủ tục đăng ký thay đổi tên doanh nghiệp trong thời hạn 02 tháng kể từ ngày ra thông báo. Kèm theo thông báo phải có các giấy tờ quy định tại khoản 3 Điều này. Sau thời hạn trên, nếu doanh nghiệp không đăng ký thay đổi tên doanh nghiệp theo yêu cầu, Phòng Đăng ký kinh doanh thông báo cho cơ quan nhà nước có thẩm quyền để xử lý theo quy định của pháp luật về sở hữu trí tuệ.

5. Trường hợp cơ quan có thẩm quyền xử lý vi phạm ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính, theo đó áp dụng biện pháp khắc phục hậu quả là buộc thay đổi tên doanh nghiệp hoặc buộc loại bỏ yếu tố vi phạm trong tên doanh nghiệp nhưng tổ chức, cá nhân vi phạm không thực hiện trong thời hạn do pháp luật quy định thì cơ quan có thẩm quyền xử lý vi phạm thông báo cho Phòng Đăng ký kinh doanh để yêu cầu doanh nghiệp báo cáo theo quy định tại điểm c khoản 1 Điều 216 Luật Doanh nghiệp. Đối với doanh nghiệp không báo cáo, Phòng Đăng ký kinh doanh thực hiện thu hồi Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp theo quy định tại điểm d khoản 1 Điều 212 Luật Doanh nghiệp.

6. Phòng Đăng ký kinh doanh thông báo kết quả xử lý đối với trường hợp tên doanh nghiệp xâm phạm quyền sở hữu công nghiệp cho chủ thể quyền sở hữu công nghiệp quy định tại khoản 3 Điều này”.

(Điều 19 Nghị định 01/2021/NĐ-CP ngày 04/01/2021 của Chính phủ về đăng ký doanh nghiệp).

b) Xử phạt hành chính: 

Phạt tiền từ 5.000.000 đồng đến 10.000.000 đồng đối với hành vi không đăng ký thay đổi tên doanh nghiệp theo yêu cầu của cơ quan đăng ký kinh doanh đối với trường hợp doanh nghiệp có tên xâm phạm quyền sở hữu công nghiệp (điểm b Khoản 2 Điều 30 Nghị định 50/2016/NĐ-CP ngày 01/6/2016 của Chính phủ Quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực kế hoạch và đầu tư).

c) Biện pháp khắc phục: 

Buộc thay đổi tên doanh nghiệp hoặc buộc loại bỏ yếu tố vi phạm trong tên doanh nghiệp (điểm b Khoản 3  Điều 30 Nghị định 50/2016/NĐ-CP ngày 01/6/2016 của Chính phủ Quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực kế hoạch và đầu tư).

(vii) Không tiến hành họp Đại hội đồng cổ đông thường niên trong thời hạn quy định

a) Quy định của pháp luật: 

Luật Doanh nghiệp 2020 quy định thời hạn họp Đại hội đồng cổ đông thường niên như sau:

“Đại hội đồng cổ đông phải họp thường niên trong thời hạn 04 tháng kể từ ngày kết thúc năm tài chính. Trừ trường hợp Điều lệ công ty có quy định khác, Hội đồng quản trị quyết định gia hạn họp Đại hội đồng cổ đông thường niên trong trường hợp cần thiết, nhưng không quá 06 tháng kể từ ngày kết thúc năm tài chính.” (Khoản 2 Điều 139 Luật Doanh nghiệp 2020).

b) Xử phạt hành chính: 

Phạt tiền từ 5.000.000 đồng đến 10.000.000 đồng đối với hành vi không tiến hành họp Đại hội đồng cổ đông thường niên trong thời hạn quy định (điểm a Khoản 1 Điều 34 Nghị định 50/2016/NĐ-CP ngày 01/6/2016 của Chính phủ Quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực kế hoạch và đầu tư).

c) Biện pháp khắc phục: 

Buộc tiến hành họp Đại hội đồng cổ đông thường niên theo quy định (điểm a Khoản 3 Điều 34 Nghị định 50/2016/NĐ-CP ngày 01/6/2016 của Chính phủ Quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực kế hoạch và đầu tư).

(viii) Không tiến hành thủ tục giải thể đối với doanh nghiệp thuộc các trường hợp bắt buộc giải thể

a) Quy định của pháp luật: 

Luật doanh nghiệp 2020 quy định doanh nghiệp bị giải thể trong trường hợp sau:

“ a) Kết thúc thời hạn hoạt động đã ghi trong Điều lệ công ty mà không có quyết định gia hạn;”

“c) Công ty không còn đủ số lượng thành viên tối thiểu theo quy định của Luật này trong thời hạn 06 tháng liên tục mà không làm thủ tục chuyển đổi loại hình doanh nghiệp;

d) Bị thu hồi Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp, trừ trường hợp Luật Quản lý thuế có quy định khác.”

(Điểm a, c, d Khoản 1 Điều 207 Luật doanh nghiệp 2020).

b) Xử phạt hành chính: 

Phạt tiền từ 5.000.000 đồng đến 10.000.000 đồng đối với hành vi không tiến hành thủ tục giải thể đối với doanh nghiệp thuộc các trường hợp bắt buộc giải thể (điểm a Khoản 1 Điều 36 Nghị định 50/2016/NĐ-CP ngày 01/6/2016 của Chính phủ Quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực kế hoạch và đầu tư).

c) Biện pháp khắc phục: 

Buộc phải tiến hành thủ tục giải thể doanh nghiệp theo quy định của pháp luật (điểm a Khoản 2 Điều 36 Nghị định 50/2016/NĐ-CP ngày 01/6/2016 của Chính phủ Quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực kế hoạch và đầu tư).

1.2. Đối với lĩnh vực thuế.

Có 09 hành vi:

* Về lĩnh vực kê khai thuế
Có 01 hành vi:

(i) Hành vi vi phạm về thời hạn nộp hồ sơ khai thuế

a) Quy định của pháp luật:

 - Điều 141 Luật quản lý số thuế 38/2019/QH14 quy định về thời hạn nộp hồ sơ khai thuế:

“1. Thời hạn nộp hồ sơ khai thuế đối với loại thuế khai theo tháng, theo quý được quy định như sau:

a) Chậm nhất là ngày thứ 20 của tháng tiếp theo tháng phát sinh nghĩa vụ thuế đối với trường hợp khai và nộp theo tháng;

b) Chậm nhất là ngày cuối cùng của tháng đầu của quý tiếp theo quý phát sinh nghĩa vụ thuế đối với trường hợp khai và nộp theo quý.

2. Thời hạn nộp hồ sơ khai thuế đối với loại thuế có kỳ tính thuế theo năm được quy định như sau:

a) Chậm nhất là ngày cuối cùng của tháng thứ 3 kể từ ngày kết thúc năm dương lịch hoặc năm tài chính đối với hồ sơ quyết toán thuế năm; chậm nhất là ngày cuối cùng của tháng đầu tiên của năm dương lịch hoặc năm tài chính đối với hồ sơ khai thuế năm;

b) Chậm nhất là ngày cuối cùng của tháng thứ 4 kể từ ngày kết thúc năm dương lịch đối với hồ sơ quyết toán thuế thu nhập cá nhân của cá nhân trực tiếp quyết toán thuế;

c) Chậm nhất là ngày 15 tháng 12 của năm trước liền kề đối với hồ sơ khai thuế khoán của hộ kinh doanh, cá nhân kinh doanh nộp thuế theo phương pháp khoán; trường hợp hộ kinh doanh, cá nhân kinh doanh mới kinh doanh thì thời hạn nộp hồ sơ khai thuế khoán chậm nhất là 10 ngày kể từ ngày bắt đầu kinh doanh.

3. Thời hạn nộp hồ sơ khai thuế đối với loại thuế khai và nộp theo từng lần phát sinh nghĩa vụ thuế chậm nhất là ngày thứ 10 kể từ ngày phát sinh nghĩa vụ thuế.

4. Thời hạn nộp hồ sơ khai thuế đối với trường hợp chấm dứt hoạt động, chấm dứt hợp đồng hoặc tổ chức lại doanh nghiệp chậm nhất là ngày thứ 45 kể từ ngày xảy ra sự kiện.”

- Điểm b Khoản 1 Điều 141 Luật quản lý số thuế 38/2019/QH14 quy định hành vi vi phạm thủ tục thuế, bao gồm:
“a) ...

b) Hành vi vi phạm về thời hạn nộp hồ sơ khai thuế trong khoảng thời gian 90 ngày kể từ ngày hết thời hạn nộp hồ sơ khai thuế hoặc ngày hết thời hạn gia hạn nộp hồ sơ khai thuế theo quy định của Luật này;”

b) Xử phạt hành chính: 

Điều 13 Nghị định số 125/2020/ NĐ- CP ngày 19/10/2020 của Chính phủ (quy định về xử phạt vi phạm hành chính về thuế, hóa đơn) quy định:

“Điều 13. Xử phạt hành vi vi phạm về thời hạn nộp hồ sơ khai thuế
1. Phạt cảnh cáo đối với hành vi nộp hồ sơ khai thuế quá thời hạn từ 01 ngày đến 05 ngày và có tình tiết giảm nhẹ.

2. Phạt tiền từ 2.000.000 đồng đến 5.000.000 đồng đối với hành vi nộp hồ sơ khai thuế quá thời hạn từ 01 ngày đến 30 ngày, trừ trường hợp quy định tại khoản 1 Điều này.

3. Phạt tiền từ 5.000.000 đồng đến 8.000.000 đồng đối với hành vi nộp hồ sơ khai thuế quá thời hạn quy định từ 31 ngày đến 60 ngày.

4. Phạt tiền từ 8.000.000 đồng đến 15.000.000 đồng đối với một trong các hành vi sau đây:

a) Nộp hồ sơ khai thuế quá thời hạn quy định từ 61 ngày đến 90 ngày;

b) Nộp hồ sơ khai thuế quá thời hạn quy định từ 91 ngày trở lên nhưng không phát sinh số thuế phải nộp;

c) Không nộp hồ sơ khai thuế nhưng không phát sinh số thuế phải nộp;

d) Không nộp các phụ lục theo quy định về quản lý thuế đối với doanh nghiệp có giao dịch liên kết kèm theo hồ sơ quyết toán thuế thu nhập doanh nghiệp.

5. Phạt tiền từ 15.000.000 đồng đến 25.000.000 đồng đối với hành vi nộp hồ sơ khai thuế quá thời hạn trên 90 ngày kể từ ngày hết hạn nộp hồ sơ khai thuế, có phát sinh số thuế phải nộp và người nộp thuế đã nộp đủ số tiền thuế, tiền chậm nộp vào ngân sách nhà nước trước thời điểm cơ quan thuế công bố quyết định kiểm tra thuế, thanh tra thuế hoặc trước thời điểm cơ quan thuế lập biên bản về hành vi chậm nộp hồ sơ khai thuế theo quy định tại khoản 11 Điều 143 Luật Quản lý thuế.

Trường hợp số tiền phạt nếu áp dụng theo khoản này lớn hơn số tiền thuế phát sinh trên hồ sơ khai thuế thì số tiền phạt tối đa đối với trường hợp này bằng số tiền thuế phát sinh phải nộp trên hồ sơ khai thuế nhưng không thấp hơn mức trung bình của khung phạt tiền quy định tại khoản 4 Điều này.”

c) Biện pháp khắc phục: 

- Tạo thư nhắc nộp tờ khai (đối với đơn vị, tổ chức chưa đến hạn nộp tờ khai) và tạo thông báo đôn đốc tờ khai (đối với đơn vị, tổ chức quá hạn nộp tờ khai) theo quy định tại Quyết định số 879/QĐ-TCT  ngày 15/5/2015 phần II  Quy trình Quản lý khai thuế, nộp thuế và kế toán thuế.

- Buộc nộp đủ số tiền chậm nộp tiền thuế vào ngân sách nhà nước đối với hành vi vi phạm quy định của pháp luật.

- Buộc nộp hồ sơ khai thuế, phụ lục kèm theo hồ sơ khai thuế đối với hành vi chậm nộp tờ khai.

* Về lĩnh vực hóa đơn
Có 07 hành vi:

(ii) Hành vi vi phạm quy định về báo cáo việc nhận in hóa đơn đặt in
a) Quy định của pháp luật:

Điểm b Khoản 4 Điều 8 Thông tư số 39/2014/TT-BTC ngày 31/3/2014 của Bộ Tài chính Hướng dẫn thi hành Nghị định số 51/2010/NĐ-CP ngày 14 tháng 5 năm 2010 và Nghị định số 04/2014/NĐ-CP ngày 17 tháng 01 năm 2014 của Chính phủ quy định về hoá đơn bán hàng hóa, cung ứng dịch vụ: 

“Điều 8. Tạo hóa đơn đặt in

4. Điều kiện và trách nhiệm của tổ chức nhận in hoá đơn


a) Điều kiện

…

b) Trách nhiệm

… 

Lập báo cáo về việc nhận in hoá đơn cho cơ quan thuế quản lý trực tiếp. Nội dung báo cáo thể hiện: tên, mã số thuế, địa chỉ tổ chức đặt in; loại, ký hiệu hoá đơn, ký hiệu mẫu số hoá đơn, số lượng hoá đơn đã in (từ số … đến số) cho từng tổ chức (mẫu số 3.7 Phụ lục 3 ban hành kèm theo Thông tư này).

Báo cáo về việc nhận in hoá đơn được lập và gửi cho cơ quan thuế quản lý trực tiếp theo quý, báo cáo Quý I nộp chậm nhất là ngày 30/4; quý II nộp chậm nhất là ngày  30/7, quý III nộp chậm nhất là ngày 30/10 và quý IV nộp chậm nhất là ngày 30/01 của năm sau.

Trường hợp tổ chức nhận in hoá đơn ngừng hoạt động in hoá đơn thì kỳ báo cáo in hoá đơn cuối cùng bắt đầu từ đầu kỳ báo cáo cuối đến thời điểm tổ chức nhận in ngừng hoạt động in hoá đơn, thời hạn nộp báo cáo về việc nhận in hóa đơn chậm nhất là ngày 20 tháng sau của tháng ngừng hoạt động in hoá đơn.

Trường hợp tổ chức nhận in hoá đơn mới bắt đầu hoạt động sản xuất kinh doanh hoặc có hoạt động in hoá đơn sau khi ngừng hoạt động in thì thời gian báo cáo về việc nhận in hoá đơn đầu tiên tính từ ngày bắt đầu hoạt động sản xuất kinh doanh hoặc bắt đầu lại hoạt động in đến hết quý tùy theo thời điểm bắt đầu hoạt động sản xuất kinh doanh hoặc bắt đầu hoạt động in. 

Cơ quan thuế nhận báo cáo và đưa các dữ liệu lên trang thông tin điện tử của Tổng cục Thuế trong thời hạn 03 (ba) ngày làm việc kể từ ngày nhận được báo cáo.”

b) Xử phạt hành chính:

Khoản 1, Khoản 3 Điều 21 Nghị định 125/2020/NĐ-CP ngày 19/10/2020 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính về thuế, hóa đơn:

“Điều 21. Xử phạt hành vi vi phạm quy định về in hóa đơn đặt in 
1. Phạt cảnh cáo đối với một trong các hành vi sau đây:

a) Báo cáo về việc nhận in hóa đơn quá thời hạn theo quy định từ 01 đến 05 ngày, kể từ ngày hết thời hạn theo quy định;

b) Báo cáo về việc nhận in hóa đơn quá thời hạn theo quy định từ 06 ngày đến 10 ngày, kể từ ngày hết thời hạn theo quy định và có tình tiết giảm nhẹ.

…

3. Phạt tiền từ 2.000.000 đồng đến 4.000.000 đồng đối với hành vi báo cáo về việc in hóa đơn quá thời hạn theo quy định từ 06 ngày trở lên, kể từ ngày hết thời hạn theo quy định, trừ trường hợp quy định tại điểm b khoản 1 Điều này”. 

c) Biện pháp khắc phục: Buộc chấm dứt ngay hành vi vi phạm.
 (iii) Hành vi vi phạm nộp thông báo điều chỉnh thông tin tại thông báo phát hành

a) Quy định của pháp luật:

Khoản 2 Điều 9 Thông tư số 39/2014/TT-BTC ngày 31/3/2014 của Bộ Tài chính Hướng dẫn thi hành Nghị định số 51/2010/NĐ-CP ngày 14 tháng 5 năm 2010 và Nghị định số 04/2014/NĐ-CP ngày 17 tháng 01 năm 2014 của Chính phủ quy định về hoá đơn bán hàng hóa, cung ứng dịch vụ (đã được sửa đổi tại Thông tư 26/2015/TT-BTC ngày 27/2/2015. Hiệu lực từ 01/01/2015):
“2. Nội dung Thông báo phát hành hóa đơn gồm: …….

 Đối với các số hoá đơn đã thực hiện thông báo phát hành nhưng chưa sử dụng hết có in sẵn tên, địa chỉ trên tờ hoá đơn, khi có sự thay đổi tên, địa chỉ nhưng không thay đổi mã số thuế và cơ quan thuế quản lý trực tiếp, nếu tổ chức kinh doanh vẫn có nhu cầu sử dụng hoá đơn đã đặt in thì thực hiện đóng dấu tên, địa chỉ mới vào bên cạnh tiêu thức tên, địa chỉ đã in sẵn để tiếp tục sử dụng và gửi thông báo điều chỉnh thông tin tại thông báo phát hành hoá đơn đến cơ quan thuế quản lý trực tiếp (mẫu số 3.13 Phụ lục 3 ban hành kèm theo Thông tư này).

…” 
b) Xử phạt hành chính: 

Điểm a Khoản 1 và điểm c Khoản 2 Điều 23 Nghị định 125/2020/NĐ-CP ngày 19/10/2020 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính về thuế, hóa đơn:

“Điều 23. Xử phạt hành vi vi phạm quy định về phát hành hóa đơn 
1. Phạt tiền từ 500.000 đồng đến 1.500.000 đồng đối với một trong các hành vi sau đây:

a) Nộp thông báo điều chỉnh thông tin tại thông báo phát hành hóa đơn đến cơ quan thuế quản lý trực tiếp khi thay đổi địa chỉ kinh doanh dẫn đến thay đổi cơ quan thuế quản lý trực tiếp hoặc khi thay đổi tên quá thời hạn từ 10 ngày đến 20 ngày, kể từ ngày bắt đầu sử dụng hóa đơn tại địa chỉ mới hoặc bắt đầu sử dụng hóa đơn với tên mới;

…

2. Phạt tiền từ 2.000.000 đồng đến 4.000.000 đồng đối với một trong các hành vi sau đây:

c) Nộp thông báo điều chỉnh thông tin tại thông báo phát hành hóa đơn đến cơ quan thuế quản lý trực tiếp khi thay đổi địa chỉ kinh doanh dẫn đến thay đổi cơ quan thuế quản lý trực tiếp hoặc khi thay đổi tên quá thời hạn từ 21 ngày trở lên, kể từ ngày bắt đầu sử dụng hóa đơn tại địa chỉ mới hoặc bắt đầu sử dụng hóa đơn với tên mới;

…”

c) Biện pháp khắc phục: Không

(iv) Hành vi vi phạm nộp bảng kê hóa đơn chưa sử dụng
a) Quy định của pháp luật: 

Khoản 2 Điều 9 Thông tư số 39/2014/TT-BTC ngày 31/3/2014 của Bộ Tài chính Hướng dẫn thi hành Nghị định số 51/2010/NĐ-CP ngày 14 tháng 5 năm 2010 và Nghị định số 04/2014/NĐ-CP ngày 17 tháng 01 năm 2014 của Chính phủ quy định về hoá đơn bán hàng hóa, cung ứng dịch vụ (đã được sửa đổi tại Thông tư 26/2015/TT-BTC ngày 27/2/2015. Hiệu lực từ 01/01/2015):

“2. Nội dung Thông báo phát hành hóa đơn gồm: …….

…

Trường hợp có sự thay đổi địa chỉ kinh doanh dẫn đến thay đổi cơ quan thuế quản lý trực tiếp, nếu tổ chức có nhu cầu tiếp tục sử dụng số hoá đơn đã phát hành chưa sử dụng hết thì phải nộp báo cáo tình hình sử dụng hóa đơn với cơ quan thuế nơi chuyển đi và đóng dấu địa chỉ mới lên hoá đơn, gửi bảng kê hoá đơn chưa sử dụng (mẫu số 3.10 Phụ lục 3 ban hành kèm theo Thông tư này) và thông báo điều chỉnh thông tin tại thông báo phát hành hoá đơn đến cơ quan thuế nơi chuyển đến (trong đó nêu rõ số hóa đơn đã phát hành chưa sử dụng, sẽ tiếp tục sử dụng). Nếu tổ chức không có nhu cầu sử dụng số hoá đơn đã phát hành nhưng chưa sử dụng hết thì thực hiện huỷ các số hoá đơn chưa sử dụng và thông báo kết quả huỷ hoá đơn với cơ quan thuế nơi chuyển đi và thực hiện thông báo phát hành hoá đơn mới với cơ quan thuế nơi chuyển đến.”

b) Xử phạt hành chính:

Điểm b Khoản 1 và điểm d Khoản 2 Điều 23 Nghị định 125/2020/NĐ-CP ngày 19/10/2020 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính về thuế, hóa đơn:


“Điều 23. Xử phạt hành vi vi phạm quy định về phát hành hóa đơn 
1. Phạt tiền từ 500.000 đồng đến 1.500.000 đồng đối với một trong các hành vi sau đây:

…


b) Nộp bảng kê hóa đơn chưa sử dụng đến cơ quan thuế nơi chuyển đến khi thay đổi địa chỉ kinh doanh dẫn đến thay đổi cơ quan thuế quản lý trực tiếp quá thời hạn từ 10 ngày đến 20 ngày, kể từ ngày bắt đầu sử dụng hóa đơn tại địa chỉ mới;

…

2. Phạt tiền từ 2.000.000 đồng đến 4.000.000 đồng đối với một trong các hành vi sau đây:

…

d) Nộp bảng kê hóa đơn chưa sử dụng đến cơ quan thuế nơi chuyển đến khi thay đổi địa chỉ kinh doanh dẫn đến thay đổi cơ quan thuế quản lý trực tiếp quá thời hạn từ 21 ngày trở lên, kể từ ngày bắt đầu sử dụng hóa đơn tại địa chỉ mới.

…”
c) Biện pháp khắc phục: Buộc chấm dứt ngay hành vi vi phạm.
(v) Hành vi vi phạm quy định về khai báo mất, cháy, hỏng hóa đơn trước khi thông báo phát hành hoặc hóa đơn đã mua của cơ quan thuế nhưng chưa lập hoặc hóa đơn đã thông báo phát hành

a) Quy định của pháp luật:

Khoản 1 Điều 24 Thông tư số 39/2014/TT-BTC ngày 31/3/2014 của Bộ Tài chính Hướng dẫn thi hành Nghị định số 51/2010/NĐ-CP ngày 14 tháng 5 năm 2010 và Nghị định số 04/2014/NĐ-CP ngày 17 tháng 01 năm 2014 của Chính phủ quy định về hoá đơn bán hàng hóa, cung ứng dịch vụ:
“Điều 24. Xử lý trong trường hợp mất, cháy, hỏng hoá đơn

1. Tổ chức, hộ, cá nhân kinh doanh nếu phát hiện mất, cháy, hỏng hóa đơn đã lập hoặc chưa lập phải lập báo cáo về việc mất, cháy, hỏng và thông báo với cơ quan thuế quản lý trực tiếp (mẫu số 3.8 Phụ lục 3 ban hành kèm theo Thông tư này) chậm nhất không quá năm (05) ngày kể từ ngày xảy ra việc mất, cháy, hỏng hóa đơn. Trường hợp ngày cuối cùng (ngày thứ 05) trùng với ngày nghỉ theo quy định của pháp luật thì ngày cuối cùng của thời hạn được tính là ngày tiếp theo của ngày nghỉ đó.
…”

b) Xử phạt hành chính:

Điều 25, Điều 26 Nghị định 125/2020/NĐ-CP ngày 19/10/2020 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính về thuế, hóa đơn:


“Điều 25. Xử phạt hành vi vi phạm quy định về khai báo mất, cháy, hỏng hóa đơn trước khi thông báo phát hành hoặc hóa đơn đã mua của cơ quan thuế nhưng chưa lập
1. Phạt cảnh cáo đối với hành vi khai báo mất, cháy, hỏng hóa đơn quá thời hạn từ 01 ngày đến 05 ngày, kể từ ngày hết thời hạn khai báo theo quy định và có tình tiết giảm nhẹ.

2. Phạt tiền từ 1.000.000 đồng đến 4.000.000 đồng đối với hành vi khai báo mất, cháy, hỏng hóa đơn quá thời hạn từ 01 ngày đến 05 ngày, kể từ ngày hết thời hạn khai báo theo quy định, trừ trường hợp quy định tại khoản 1 Điều này.

3. Phạt tiền từ 4.000.000 đồng đến 8.000.000 đồng đối với một trong các hành vi sau đây:

a) Khai báo mất, cháy, hỏng hóa đơn quá thời hạn từ 06 ngày trở lên, kể từ ngày hết thời hạn khai báo theo quy định;

b) Không khai báo mất, cháy, hỏng hóa đơn.


Điều 26. Xử phạt hành vi làm mất, cháy, hỏng hóa đơn
1. Phạt cảnh cáo đối với một trong các hành vi sau đây:

a) Làm mất, cháy, hỏng hóa đơn đã lập (trừ liên giao cho khách hàng) trong quá trình sử dụng, đã kê khai, nộp thuế, có hồ sơ chứng từ chứng minh việc mua bán hàng hóa, dịch vụ và có tình tiết giảm nhẹ;

b) Làm mất, cháy, hỏng hóa đơn đã lập sai, đã xóa bỏ và người bán đã lập hóa đơn khác thay thế cho hóa đơn lập sai, xóa bỏ này.

2. Phạt tiền từ 3.000.000 đồng đến 5.000.000 đồng đối với hành vi làm mất, cháy, hỏng hóa đơn đã lập (liên giao cho khách hàng) trong quá trình sử dụng, người bán đã kê khai, nộp thuế, có hồ sơ, tài liệu, chứng từ chứng minh việc mua bán hàng hóa, dịch vụ và có tình tiết giảm nhẹ.

Trường hợp người mua làm mất, cháy, hỏng hóa đơn phải có biên bản của người bán và người mua ghi nhận sự việc.

3. Phạt tiền từ 4.000.000 đồng đến 8.000.000 đồng đối với một trong các hành vi sau đây:

a) Làm mất, cháy, hỏng hóa đơn đã phát hành, đã mua của cơ quan thuế nhưng chưa lập;

b) Làm mất, cháy, hỏng hóa đơn đã lập (liên giao cho khách hàng) trong quá trình sử dụng, người bán đã kê khai, nộp thuế, có hồ sơ, tài liệu, chứng từ chứng minh việc mua bán hàng hóa, dịch vụ.

Trường hợp người mua làm mất, cháy, hỏng hóa đơn phải có biên bản của người bán và người mua ghi nhận sự việc.

4. Phạt tiền từ 5.000.000 đồng đến 10.000.000 đồng đối với hành vi làm mất, cháy, hỏng hóa đơn đã lập, đã khai, nộp thuế trong quá trình sử dụng hoặc trong thời gian lưu trữ, trừ trường hợp quy định tại khoản 1, 2, 3 Điều này.

5. Trường hợp mất, cháy, hỏng hóa đơn quy định tại khoản 2 và điểm b khoản 3 Điều này do lỗi của bên thứ ba, nếu bên thứ ba thực hiện giao dịch với người bán thì người bán là đối tượng bị xử phạt, nếu bên thứ ba thực hiện giao dịch với người mua thì người mua là đối tượng bị xử phạt.

Người bán hoặc người mua và bên thứ ba lập biên bản ghi nhận sự việc mất, cháy, hỏng hóa đơn.”
c) Biện pháp khắc phục: Trường hợp không khai báo thì phải thực hiện thủ tục khai báo việc mất, cháy, hỏng hóa đơn theo quy định.

(vi) Hành vi vi phạm quy định về hủy, tiêu hủy hóa đơn (do doanh nghiệp thông báo hủy hóa đơn không sử dụng hoặc do cơ quan thuế thông báo hóa đơn hết giá trị sử dụng)

a) Quy định của pháp luật:

Khoản 1, Khoản 2, Khoản 3 Điều 29 Thông tư số 39/2014/TT-BTC ngày 31/3/2014 của Bộ Tài chính Hướng dẫn thi hành Nghị định số 51/2010/NĐ-CP ngày 14 tháng 5 năm 2010 và Nghị định số 04/2014/NĐ-CP ngày 17 tháng 01 năm 2014 của Chính phủ quy định về hoá đơn bán hàng hóa, cung ứng dịch vụ:
“Điều 29. Hủy hoá đơn     

1. Hóa đơn được xác định đã hủy

- Hóa đơn in thử, in sai, in trùng, in thừa, in hỏng; các bản phim, bản kẽm và các công cụ có tính năng tương tự trong việc tạo hóa đơn đặt in được xác định đã hủy xong khi không còn nguyên dạng của bất kỳ một tờ hoá đơn nào hoặc không còn chữ trên tờ hoá đơn để có thể lắp ghép, sao chụp hoặc khôi phục lại theo nguyên bản.

- Hoá đơn tự in được xác định đã hủy xong nếu phần mềm tạo hoá đơn được can thiệp để không thể tiếp tục tạo ra hoá đơn. 

2. Các trường hợp hủy hóa đơn

a) Hoá đơn đặt in bị in sai, in trùng, in thừa phải được hủy trước khi thanh lý hợp đồng đặt in hoá đơn.

b) Tổ chức, hộ, cá nhân có hoá đơn không tiếp tục sử dụng phải thực hiện huỷ hoá đơn. Thời hạn huỷ hoá đơn chậm nhất là ba mươi (30) ngày, kể từ ngày thông báo với cơ quan thuế. Trường hợp cơ quan thuế đã thông báo hóa đơn hết giá trị sử dụng (trừ trường hợp thông báo do thực hiện biện pháp cưỡng chế nợ thuế), tổ chức, hộ, cá nhân phải hủy hóa đơn, thời hạn huỷ hoá đơn chậm nhất là mười (10) ngày kể từ ngày cơ quan thuế thông báo hết giá trị sử dụng hoặc từ ngày tìm lại được hoá đơn đã mất.

c) Các loại hoá đơn đã lập của các đơn vị kế toán được hủy theo quy định của pháp luật về kế toán.  

d) Các loại hoá đơn chưa lập nhưng là vật chứng của các vụ án thì không hủy mà được xử lý theo quy định của pháp luật.

3. Hủy hóa đơn của tổ chức, hộ, cá nhân kinh doanh

a) Tổ chức, hộ, cá nhân kinh doanh phải lập Bảng kiểm kê hoá đơn cần hủy.

b) Tổ chức kinh doanh phải thành lập Hội đồng hủy hoá đơn. Hội đồng huỷ hoá đơn phải có đại diện lãnh đạo, đại diện bộ phận kế toán của tổ chức.

Hộ, cá nhân kinh doanh không phải thành lập Hội đồng khi hủy hoá đơn.  

c) Các thành viên Hội đồng hủy hoá đơn phải ký vào biên bản hủy hóa đơn và chịu trách nhiệm trước pháp luật nếu có sai sót.

d) Hồ sơ hủy hoá đơn gồm: 

- Quyết định thành lập Hội đồng hủy hoá đơn, trừ trường hợp hộ, cá nhân kinh doanh;

- Bảng kiểm kê hoá đơn cần hủy ghi chi tiết: tên hóa đơn, ký hiệu mẫu số hóa đơn, ký hiệu hóa đơn, số lượng hóa đơn hủy (từ số... đến số... hoặc kê chi tiết từng số hoá đơn nếu số hoá đơn cần huỷ không liên tục);

- Biên bản hủy hóa đơn;

- Thông báo kết quả hủy hoá đơn phải có nội dung: loại, ký hiệu, số lượng hóa đơn hủy từ số… đến số, lý do hủy, ngày giờ hủy, phương pháp hủy (mẫu số 3.11 Phụ lục 3 ban hành kèm theo Thông tư này).

Hồ sơ hủy hóa đơn được lưu tại tổ chức, hộ, cá nhân kinh doanh sử dụng hóa đơn. Riêng Thông báo kết quả hủy hoá đơn được lập thành hai (02) bản, một bản lưu, một bản gửi đến cơ quan thuế quản lý trực tiếp chậm nhất không quá  năm (05) ngày kể từ ngày thực hiện huỷ hoá đơn.”

b) Xử phạt hành chính:

Điều 27 Nghị định 125/2020/NĐ-CP ngày 19/10/2020 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính về thuế, hóa đơn:


“Điều 27. Xử phạt hành vi vi phạm quy định về hủy, tiêu hủy hóa đơn
1. Phạt cảnh cáo đối với hành vi hủy, tiêu hủy hóa đơn quá thời hạn từ 01 đến 05 ngày làm việc, kể từ ngày hết thời hạn phải hủy, tiêu hủy hóa đơn theo quy định mà có tình tiết giảm nhẹ.

2. Phạt tiền từ 2.000.000 đồng đến 4.000.000 đồng đối với một trong các hành vi sau đây:

a) Hủy không đúng quy định các hóa đơn đã phát hành nhưng chưa lập, hóa đơn không còn giá trị sử dụng;

b) Không hủy các hóa đơn đã phát hành nhưng chưa lập, không còn giá trị sử dụng; không hủy hóa đơn mua của cơ quan thuế đã hết hạn sử dụng;

c) Hủy, tiêu hủy hóa đơn quá thời hạn từ 01 ngày đến 10 ngày làm việc, kể từ ngày hết thời hạn phải hủy, tiêu hủy hóa đơn theo quy định, trừ trường hợp quy định tại khoản 1 Điều này.

3. Phạt tiền từ 4.000.000 đồng đến 8.000.000 đồng đối với một trong các hành vi sau đây:

a) Hủy, tiêu hủy hóa đơn quá thời hạn từ 11 ngày làm việc trở lên, kể từ ngày hết thời hạn phải hủy, tiêu hủy hóa đơn theo quy định;

b) Không hủy, không tiêu hủy hóa đơn theo quy định của pháp luật;


c) Không hủy hóa đơn điện tử khi lập sai sót sau khi quá thời hạn cơ quan thuế thông báo cho người bán về việc kiểm tra sai, sót;

d) Không hủy hóa đơn đặt in chưa phát hành nhưng không còn sử dụng theo quy định;

đ) Hủy, tiêu hủy hóa đơn không đúng trình tự, thủ tục theo quy định của pháp luật;

e) Tiêu hủy hóa đơn không đúng các trường hợp phải tiêu hủy theo quy định.”

c) Biện pháp khắc phục: Buộc hủy, tiêu hủy hóa đơn đối với hành vi quy định tại điểm b khoản 2, điểm b, c, d Khoản 3 Điều 27 Nghị định 125/2020/NĐ-CP ngày 19/10/2020 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính về thuế, hóa đơn.

(vii) Hành vi vi phạm quy định về lập, gửi thông báo, báo cáo về hóa đơn

a) Quy định của pháp luật:

- Khoản 1 và Khoản 4 Điều 9 Thông tư số 39/2014/TT-BTC ngày 31/3/2014 của Bộ Tài chính Hướng dẫn thi hành Nghị định số 51/2010/NĐ-CP ngày 14 tháng 5 năm 2010 và Nghị định số 04/2014/NĐ-CP ngày 17 tháng 01 năm 2014 của Chính phủ quy định về hoá đơn bán hàng hóa, cung ứng dịch vụ:

(Được sửa đổi, bổ sung tại Thông tư số 37/2017/TT-BTC ngày 27/4/2017 của Bộ Tài chính sửa đổi, bổ sung TT 39/2014/TT-BTC ngày 31/3/2014, TT 26/2015/TT-BTC ngày 27/02/2015. Có hiệu lực thi hành từ 12/6/2017):
“Điều 9. Phát hành hoá đơn của tổ chức kinh doanh

1. Tổ chức kinh doanh trước khi sử dụng hoá đơn cho việc bán hàng hoá, dịch vụ, trừ hóa đơn được mua, cấp tại cơ quan thuế, phải lập và gửi Thông báo phát hành hoá đơn (mẫu số 3.5 Phụ lục 3 ban hành kèm theo Thông tư này), hoá đơn mẫu cho cơ quan thuế quản lý trực tiếp.”

Thông tư 37/2017/TT-BTC ngày 27/4/2017 của Bộ Tài chính sửa đổi, bổ sung TT 39/2014/TT-BTC ngày 31/3/2014, TT 26/2015/TT-BTC ngày 27/02/2015. Có hiệu lực thi hành từ 12/6/2017:
“3.Sửa đổi, bổ sung khoản 4 Điều 9 như sau :

“4. Thông báo phát hành hóa đơn và hoá đơn mẫu phải được gửi đến cơ quan thuế quản lý trực tiếp chậm nhất hai (02) ngày trước khi tổ chức kinh doanh bắt đầu sử dụng hóa đơn.Thông báo phát hành hóa đơn gồm cả hoá đơn mẫu phải được niêm yết rõ ràng ngay tại các cơ sở sử dụng hóa đơn để bán hàng hóa, dịch vụ trong suốt thời gian sử dụng hóa đơn.Cơ quan quản lý thuế có trách nhiệm hướng dẫn tổ chức kinh doanh thanh lý hợp đồng in khi đã lập tờ Thông báo phát hành hóa đơn đối với hợp đồng in hóa đơn không quy định thời hạn thanh lý hợp đồng (đối với hóa đơn đặt in) và không bị xử phạt.

…”

- Khoản 4 Điều 11 Thông tư số 39/2014/TT-BTC ngày 31/3/2014 của Bộ Tài chính Hướng dẫn thi hành Nghị định số 51/2010/NĐ-CP ngày 14 tháng 5 năm 2010 và Nghị định số 04/2014/NĐ-CP ngày 17 tháng 01 năm 2014 của Chính phủ quy định về hoá đơn bán hàng hóa, cung ứng dịch vụ:

“Điều 11. Đối tượng mua hóa đơn của cơ quan thuế

…

4. Sau 30 ngày, kể từ ngày Cục trưởng Cục Thuế có văn bản thông báo cho doanh nghiệp biết đối với doanh nghiệp hướng dẫn tại khoản 2 Điều này và kể từ ngày Quyết định xử phạt vi phạm hành chính về hành vi trốn thuế, gian lận thuế có hiệu lực thi hành đối với doanh nghiệp hướng dẫn tại khoản 3 Điều này, doanh nghiệp lập báo cáo hóa đơn hết giá trị sử dụng (mẫu số 3.12 Phụ lục 3 ban hành kèm theo Thông tư này). Doanh nghiệp thực hiện hủy các hóa đơn tự in, đặt in hết giá trị sử dụng và thông báo kết quả hủy hóa đơn cho cơ quan thuế quản lý trực tiếp theo hướng dẫn tại Điều 29 Thông tư này.

Căn cứ báo cáo tình hình sử dụng hóa đơn của tổ chức kinh doanh, doanh nghiệp, kể từ thời điểm doanh nghiệp bắt đầu mua hóa đơn của cơ quan thuế, cơ quan thuế quản lý trực tiếp thực hiện thông báo hóa đơn đặt in không còn giá trị sử dụng đối với những hóa đơn đặt in đã thông báo phát hành nhưng chưa sử dụng của doanh nghiệp khi chuyển sang mua hóa đơn của cơ quan thuế nêu trên.”
- Điều 27 Thông tư số 39/2014/TT-BTC ngày 31/3/2014 của Bộ Tài chính Hướng dẫn thi hành Nghị định số 51/2010/NĐ-CP ngày 14 tháng 5 năm 2010 và Nghị định số 04/2014/NĐ-CP ngày 17 tháng 01 năm 2014 của Chính phủ quy định về hoá đơn bán hàng hóa, cung ứng dịch vụ:

“Điều 27. Báo cáo tình hình sử dụng hoá đơn 

Hàng quý, tổ chức, hộ, cá nhân bán hàng hoá, dịch vụ (trừ đối tượng được cơ quan thuế cấp hóa đơn) có trách nhiệm nộp Báo cáo tình hình sử dụng hoá đơn cho cơ quan thuế quản lý trực tiếp, kể cả trường hợp trong kỳ không sử dụng hóa đơn. Báo cáo tình hình sử dụng hoá đơn Quý I nộp chậm nhất là ngày 30/4; quý II nộp chậm nhất là ngày 30/7, quý III nộp chậm nhất là ngày 30/10 và quý IV nộp chậm nhất là ngày 30/01 của năm sau (mẫu số 3.9 Phụ lục 3 ban hành kèm theo Thông tư này). Trường hợp trong kỳ không sử dụng hóa đơn, tại Báo cáo tình hình sử dụng hóa đơn ghi số lượng hóa đơn sử dụng bằng không (=0)”

- Thông tư số 119/2014/TT-BTC ngày 25/8/2014 của Bộ Tài chính Sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 156/2013/TT-BTC ngày 06/11/2013, Thông tư số 111/2013/TT-BTC ngày 15/8/2013, Thông tư số 219/2013/TT-BTC ngày 31/12/2013, Thông tư số 08/2013/TT-BTC ngày 10/01/2013, Thông tư số 85/2011/TT-BTC ngày 17/6/2011,​​ Thông tư số 39/2014/TT-BTC ngày 31/3/2014 và Thông tư số 78/2014/TT-BTC ngày 18/6/2014 của Bộ Tài chính để cải cách, đơn giản các thủ tục hành chính về thuế:

“Sửa đổi khổ thứ hai Điều 27 Thông tư số 39/2014/TT-BTC ngày 31/3/2014:

“Riêng doanh nghiệp sử dụng hóa đơn tự in, đặt in có hành vi vi phạm không được sử dụng hóa đơn tự in, đặt in, doanh nghiệp thuộc loại rủi ro cao về thuế thuộc diện mua hoá đơn của cơ quan thuế theo hướng dẫn tại Điều 11 Thông tư này thực hiện nộp Báo cáo tình hình sử dụng hóa đơn theo tháng.” 

b) Xử phạt hành chính:

Điều 29 Nghị định 125/2020/NĐ-CP ngày 19/10/2020 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính về thuế, hóa đơn:


“Điều 29. Xử phạt hành vi vi phạm quy định về lập, gửi thông báo, báo cáo về hóa đơn
1. Phạt cảnh cáo đối với hành vi nộp thông báo, báo cáo về hóa đơn quá thời hạn quy định từ 01 ngày đến 05 ngày, kể từ ngày hết thời hạn theo quy định mà có tình tiết giảm nhẹ.

2. Phạt tiền từ 1.000.000 đồng đến 3.000.000 đồng đối với một trong các hành vi sau đây:


a) Nộp thông báo, báo cáo về hóa đơn quá thời hạn quy định từ 01 ngày đến 10 ngày, kể từ ngày hết thời hạn theo quy định, trừ trường hợp quy định tại khoản 1 Điều này;

b) Lập sai hoặc không đầy đủ nội dung của thông báo, báo cáo về hóa đơn theo quy định gửi cơ quan thuế.

Trường hợp tổ chức, cá nhân tự phát hiện sai sót và lập lại thông báo, báo cáo thay thế đúng quy định gửi cơ quan thuế trước khi cơ quan thuế, cơ quan có thẩm quyền ban hành quyết định thanh tra thuế, kiểm tra thuế tại trụ sở người nộp thuế thì không bị xử phạt.

3. Phạt tiền từ 2.000.000 đồng đến 4.000.000 đồng đối với hành vi nộp thông báo, báo cáo về hóa đơn gửi cơ quan thuế quá thời hạn quy định từ 11 ngày đến 20 ngày, kể từ ngày hết thời hạn theo quy định.

4. Phạt tiền từ 4.000.000 đồng đến 8.000.000 đồng với hành vi nộp thông báo, báo cáo về hóa đơn gửi cơ quan thuế quá thời hạn quy định từ 21 ngày đến 90 ngày, kể từ ngày hết thời hạn theo quy định.

5. Phạt tiền từ 5.000.000 đồng đến 15.000.000 đồng đối với một trong các hành vi sau đây:


a) Nộp thông báo, báo cáo về hóa đơn gửi cơ quan thuế quá thời hạn quy định từ 91 ngày trở lên, kể từ ngày hết thời hạn theo quy định;

b) Không nộp thông báo, báo cáo về hóa đơn gửi cơ quan thuế theo quy định.

6. Các hành vi vi phạm về lập, gửi thông báo, báo cáo về hóa đơn đã được quy định tại Điều 23, 25 Nghị định này thì không áp dụng Điều này khi xử phạt vi phạm hành chính.”

c)  Biện pháp khắc phục: Buộc lập, gửi thông báo, báo cáo về hóa đơn đối với hành vi quy định tại điểm b Khoản 2 và điểm b Khoản 5 Điều 29 Nghị định 125/2020/NĐ-CPO ngày 19/10/2020 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính về thuế, hóa đơn.

(viii) Hành vi vi phạm quy định về chuyển dữ liệu hóa đơn điện tử

a) Quy định pháp luật:

- Khoản 2 Điều 23 Nghị định 119/2018/NĐ-CP ngày 12/9/2018 của Chính phủ  quy định về hóa đơn điện tử khi bán hàng hóa, cung cấp dịch vụ:

“Điều 23. Trách nhiệm của người bán hàng hóa, cung cấp dịch vụ sử dụng hóa đơn điện tử không có mã của cơ quan thuế
…


2. Chuyển dữ liệu hóa đơn điện tử đã lập đến cơ quan thuế qua Cổng thông tin điện tử của Tổng cục Thuế (chuyển trực tiếp hoặc gửi qua tổ chức cung cấp dịch vụ hóa đơn điện tử).”
- Khoản 1, Khoản 2, Khoản 3 Điều 16 Thông tư Thông tư số 68/2019/TT-BTC ngày 30/9/2019 của Bộ Tài chính Hướng dẫn thực hiện một số đỉều của Nghị định sổ 119/2018/NĐ-CP ngày 12 tháng 9 năm 2018 của Chính phủ quy định về hóa đơn điện tử khi bán hàng hóa, cung cẩp dịch vụ

“Điều 16. Chuyển dữ liệu hóa đơn điện tử đến cơ quan thuế
1. Người bán hàng hóa, cung cấp dịch vụ sử dụng hóa đơn điện tử không có mã của cơ quan thuế có trách nhiệm chuyển dữ liệu hóa đơn điện tử đã lập đến cơ quan thuế qua Cổng thông tin điện tử của Tổng cục Thuế (chuyển trực tiếp hoặc gửi qua tổ chức cung cấp dịch vụ hóa đơn điện tử).

2. Phương thức và thời điểm chuyển dữ liệu hóa đơn điện tử

a) Phương thức chuyển dữ liệu hóa đơn điện tử theo Bảng tổng hợp dữ liệu hóa đơn điện tử (theo Phụ lục 2 ban hành kèm theo Thông tư này) cùng thời hạn nộp hồ sơ khai thuế giá trị gia tăng áp dụng đối với các trường hợp sau:

- Cung cấp dịch vụ thuộc lĩnh vực: bưu chính viễn thông, bảo hiểm, tài chính ngân hàng, vận tải hàng không.

- Bán hàng hóa là điện, nước sạch nếu có thông tin về mã khách hàng hoặc mã số thuế của khách hàng.

- Bán hàng hóa, cung cấp dịch vụ đến người tiêu dùng là cá nhân mà trên hóa đơn không nhất thiết phải có tên, địa chỉ người mua theo hướng dẫn tại khoản 3 Điều 3 Thông tư này.

- Riêng đối với trường hợp bán xăng dầu đến người tiêu dùng là cá nhân không kinh doanh thì người bán tổng hợp dữ liệu tất cả các hóa đơn bán hàng cho người tiêu dùng là cá nhân không kinh doanh trong ngày theo từng mặt hàng để thể hiện trên bảng tổng hợp dữ liệu hóa đơn điện tử.

Người bán lập Bảng tổng hợp dữ liệu hóa đơn điện tử hàng hóa, cung cấp dịch vụ phát sinh trong tháng/quý (tính từ ngày đầu của tháng, quý đến ngày cuối cùng của tháng, quý) theo Phụ lục số 2 ban hành kèm theo Thông tư này để gửi cơ quan thuế cùng với thời gian gửi Tờ khai thuế giá trị gia tăng theo quy định của Luật quản lý thuế và các văn bản hướng dẫn thi hành.

Trường hợp phát sinh số lượng hóa đơn lớn thì người bán lập nhiều bảng tổng hợp dữ liệu, trên mỗi bảng thể hiện số thứ tự của bảng tổng hợp trong kỳ tổng hợp dữ liệu.

Sau thời hạn chuyển dữ liệu hóa đơn điện đến cơ quan thuế, người bán gửi bảng tổng hợp dữ liệu hóa đơn điện tử bổ sung trong trường hợp gửi thiếu dữ liệu hóa đơn đến cơ quan thuế.

Trường hợp bảng tổng hợp dữ liệu hóa đơn đã gửi cơ quan thuế có sai sót thì người bán gửi thông tin điều chỉnh cho các thông tin đã kê khai trên bảng tổng hợp.

b) Phương thức chuyển đầy đủ nội dung hóa đơn áp dụng đối với trường hợp bán hàng hóa, cung cấp dịch vụ không thuộc quy định tại điểm a khoản này.

Người bán sau khi lập đầy đủ các nội dung trên hóa đơn gửi hóa đơn cho người mua và đồng thời gửi hóa đơn cho cơ quan thuế.

3. Người bán thực hiện chuyển dữ liệu hóa đơn điện tử đến cơ quan thuế theo định dạng dữ liệu theo quy định tại Điều 5 Thông tư này và hướng dẫn của Tổng cục Thuế bằng hình thức gửi trực tiếp (đối với trường hợp đáp ứng yêu cầu về chuẩn kết nối dữ liệu) hoặc gửi thông qua tổ chức cung cấp dịch vụ hóa đơn điện tử.

…”

b) Xử phạt hành chính:

Điều 30 Nghị định 125/2020/NĐ-CP ngày 19/10/2020 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính về thuế, hóa đơn:


“Điều 30. Xử phạt hành vi vi phạm quy định về chuyển dữ liệu hóa đơn điện tử
1. Phạt tiền từ 2.000.000 đồng đến 5.000.000 đồng đối với hành vi chuyển dữ liệu hóa đơn điện tử cho cơ quan thuế quá thời hạn từ 01 đến 05 ngày làm việc, kể từ ngày hết thời hạn theo quy định.

2. Phạt tiền từ 5.000.000 đồng đến 8.000.000 đồng đối với một trong các hành vi sau đây:

a) Chuyển dữ liệu hóa đơn điện tử đến cơ quan thuế quá thời hạn từ 06 đến 10 ngày làm việc, kể từ ngày hết thời hạn theo quy định;

b) Chuyển bảng tổng hợp dữ liệu hóa đơn điện tử không đầy đủ số lượng hóa đơn đã lập trong kỳ.

3. Phạt tiền từ 10.000.000 đồng đến 20.000.000 đồng đối với một trong các hành vi sau đây:

a) Chuyển dữ liệu hóa đơn điện tử đến cơ quan thuế quá thời hạn từ 11 ngày làm việc trở lên, kể từ ngày hết thời hạn theo quy định;

b) Không chuyển dữ liệu hóa đơn điện tử cho cơ quan thuế theo thời hạn quy định.”

c) Biện pháp khắc phục: Buộc chuyển dữ liệu hóa đơn điện tử đến cơ quan thuế đối với hành vi quy định tại điểm b Khoản 2 và điểm b Khoản 3 Điều 30 Nghị định 125/2020/NĐ-CP ngày 19/10/2020 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính về thuế, hóa đơn.

* Về lĩnh vực cưỡng chế thuế
Có 01 hành vi:

(ix) Hành vi vi phạm về tiền nợ thuế

a) Quy định của pháp luật:

Điều 124 Luật Quản lý thuế số 38/2019/QH14 ngày 13/6/2019 quy định:

“Điều 124. Trường hợp bị cưỡng chế thi hành quyết định hành chính về quản lý thuế
1. Người nộp thuế có tiền thuế nợ quá 90 ngày kể từ ngày hết thời hạn nộp theo quy định.

2. Người nộp thuế có tiền thuế nợ khi hết thời hạn gia hạn nộp tiền thuế.

3. Người nộp thuế có tiền thuế nợ có hành vi phát tán tài sản hoặc bỏ trốn.

4. Người nộp thuế không chấp hành quyết định xử phạt vi phạm hành chính về quản lý thuế theo thời hạn ghi trên quyết định xử phạt vi phạm hành chính về quản lý thuế, trừ trường hợp được hoãn hoặc tạm đình chỉ thi hành quyết định xử phạt.

…”


b) Xử phạt hành chính: Ra quyết định cưỡng chế.
c) Biện pháp khắc phục: Buộc chấm dứt ngay hành vi vi phạm.

2. Tiêu chí cảnh báo sớm các vi phạm của doanh nghiệp.

a) Tiêu chí cảnh báo sớm các vi phạm cho doanh nghiệp trong lĩnh vực đăng ký kinh doanh: (Chi tiết tại Phụ lục đính kèm).

b) Tiêu chí cảnh báo sớm các vi phạm cho doanh nghiệp trong lĩnh vực thuế: (Chi tiết tại Phụ lục đính kèm).

II. GIẢI PHÁP CẢNH BÁO SỚM CHO DOANH NGHIỆP 

1. Bước 1: Nhập thông tin vào Hệ thống Thông tin doanh nghiệp

a) Đối với lĩnh vực đăng ký kinh doanh:

Cán bộ Đăng ký kinh doanh nhập thông tin (hoặc link liên kết) vào Hệ thống Thông tin doanh nghiệp về nhóm các hành vi mà doanh nghiệp có thể vi phạm về đăng ký doanh nghiệp (theo danh mục được xác định tại Điểm 1.1 Khoản 1 Mục I ở trên).

b) Đối với lĩnh vực thuế:

Cán bộ Thuế nhập thông tin (hoặc link liên kết) vào Hệ thống Thông tin doanh nghiệp về nhóm các hành vi mà doanh nghiệp có thể vi phạm về thuế (theo danh mục được xác định tại Điểm 1.2 Khoản 1 Mục I ở trên).

2. Bước 2: Gửi thông tin cảnh báo sớm cho doanh nghiệp

a) Đối với lĩnh vực đăng ký kinh doanh:

Thiết lập các tin nhắn gửi đến doanh nghiệp từ Hệ thông thông tin doanh nghiệp. Căn cứ từng mức độ hành vi mà doanh nghiệp có thể vi phạm để thực hiện gửi tin nhắn với từng nội dung cảnh báo khác nhau. 

Ví dụ cụ thể:

Đối với hành vi vi phạm “Không đăng ký thay đổi với cơ quan đăng ký kinh doanh khi không góp đủ vốn Điều lệ như đã đăng ký”, trường hợp này được cảnh báo qua các mức độ như sau:

*Mức độ 1: 

+ Đến ngày thứ 80 kể từ ngày thành lập, gửi tin nhắn cảnh báo đến doanh nghiệp (email, tin nhắn Zalo,…).

+ Nội dung: Đề nghị doanh nghiệp góp đủ vốn điều lệ như đã đăng ký.

*Mức độ 2: 

+ Đến ngày thứ 85 kể từ ngày thành lập, gửi tin nhắn cảnh báo đến doanh nghiệp (email, tin nhắn điện thoại, tin nhắn Zalo,…).

+ Nội dung: Đề nghị doanh nghiệp góp đủ vốn điều lệ như đã đăng ký.

*Mức độ 3: 

+ Đến ngày thứ 91 kể từ ngày thành lập, gửi tin nhắn cảnh báo đến doanh nghiệp (email, tin nhắn điện thoại, tin nhắn Zalo,…);

+ Nội dung: Đề nghị doanh nghiệp thực hiện thay đổi vốn điều lệ.

(Chi tiết các cảnh báo sớm cho doanh nghiệp đối với từng hành vi cụ thể được trình bày chi tiết ở phụ lục kèm theo, các Biều từ 15-18).

b) Đối với lĩnh vực thuế:

Các tin nhắn được lập trình tự động tại Hệ thống thông tin doanh nghiệp, có chế độ theo dõi và giám sát của cán bộ đăng ký kinh doanh và đăng ký thuế.

Ví dụ cụ thể:

- Thư nhắc nộp hồ sơ khai thuế:
Tuỳ theo tình hình cụ thể của cơ quan thuế, Bộ phận kê khai và kế toán thuế (KK&KTT) lập Thư nhắc nộp hồ sơ khai thuế (Mẫu số 17/QTr-KK), gửi người nộp thuế (NNT) hoặc đại lý thuế trước thời hạn phải nộp hồ sơ khai thuế (HSKT) theo quy định của Luật Quản lý thuế và các văn bản hướng dẫn thi hành, có thể áp dụng trong các trường hợp sau:

+ NNT mới thành lập hoặc mới phát sinh loại HSKT phải nộp.

+ NNT đã nộp HSKT quá thời hạn quy định của các kỳ kê khai trước đó.

- Đôn đốc hồ sơ khai thuế:

Sau thời hạn nộp HSKT hoặc thời hạn gia hạn nộp HSKT của NNT, Bộ phận KK&KTT thực hiện theo dõi, đôn đốc NNT hoặc đại lý thuế nộp HSKT như sau:

+ Rà soát, đối chiếu danh sách NNT hoặc đại lý thuế phải nộp từng loại HSKT với các HSKT đã nộp để lập Danh sách NNT chưa nộp hồ sơ khai thuế (Mẫu số 04a/QTr-KK); đồng thời lập Thông báo yêu cầu nộp hồ sơ khai thuế (Mẫu số 18/QTr-KK), gửi NNT hoặc đại lý thuế trong thời hạn 05 ngày làm việc kể từ ngày kết thúc thời hạn nộp HSKT hoặc kết thúc thời hạn gia hạn nộp HSKT.

· Trường hợp thông báo bị bưu điện trả lại (do không tìm thấy địa chỉ của NNT, đại lý thuế hoặc không có người nhận), liên hệ với NNT hoặc đại lý thuế qua điện thoại để xác nhận lại địa chỉ của NNT hoặc đại lý thuế, thực hiện gửi lại thông báo. Nếu NNT hoặc đại lý thuế thay đổi địa chỉ, Bộ phận đăng ký thuế thực hiện đôn đốc NNT hoặc đại lý thuế khai thay đổi, bổ sung thông tin đăng ký thuế theo Quy trình quản lý đăng ký thuế.

· Trường hợp không liên lạc được với NNT hoặc đại lý thuế qua điện thoại, trong thời hạn 02 ngày làm việc, lập Phiếu đề nghị giải quyết chuyển Bộ phận Kiểm tra thuế để thực hiện kiểm tra địa bàn, xác minh sự tồn tại của NNT hoặc đại lý thuế tại địa chỉ đăng ký với cơ quan thuế để xác định rõ lý do; theo dõi, đôn đốc kết quả trả lời của Bộ phận Kiểm tra thuế để tiếp tục xử lý.

· Bộ phận Kiểm tra thuế thực hiện kiểm tra địa chỉ trụ sở của NNT hoặc đại lý thuế, điền kết quả kiểm tra vào Phiếu đề nghị giải quyết, chuyển cho Bộ phận KK&KTT trong thời hạn 05 ngày làm việc kể từ ngày nhận được Phiếu đề nghị giải quyết. Lưu ý:

· Trường hợp NNT hoặc đại lý thuế do Cục Thuế quản lý có địa điểm xa nơi cơ quan thuế đóng trụ sở, Bộ phận Kiểm tra thuế của Cục Thuế có thể đề nghị Bộ phận Kiểm tra thuế thuộc Chi cục Thuế quản lý địa bàn quận, huyện nơi NNT hoặc đại lý thuế đóng trụ sở thực hiện kiểm tra địa bàn, xác minh sự tồn tại của NNT hoặc đại lý thuế.

· Trường hợp kết quả kiểm tra xác nhận NNT đã bỏ địa chỉ kinh doanh, ngừng hoạt động, Bộ phận Kiểm tra thuế thực hiện xử lý, thông báo về việc NNT bỏ địa chỉ kinh doanh theo quy định của pháp luật; trường hợp kết quả kiểm tra xác nhận địa chỉ của đại lý thuế không tồn tại, Bộ phận Kiểm tra thuế lập Thông báo gửi Tổng cục Thuế để tạm đình chỉ hành nghề kinh doanh dịch vụ làm thủ tục về thuế của đại lý thuế.

+ Bộ phận KK&KTT căn cứ kết quả kiểm tra của Bộ phận Kiểm tra thuế, nếu NNT hoặc đại lý thuế vẫn đang hoạt động thì tiếp tục thực hiện theo dõi, đôn đốc NNT hoặc đại lý thuế nộp HSKT; nếu NNT hoặc đại lý thuế bỏ địa chỉ kinh doanh, không tìm thấy địa chỉ hoạt động thì thực hiện các bước theo hướng dẫn tại Điểm 1.1.7 và Điểm 1.3.2, Mục I, Phần Hai Quy trình này.

III. THÔNG BÁO DOANH NGHIỆP VI PHẠM 

Đến hết thời hạn quy định mà doanh nghiệp không thực hiện các quy định của pháp luật về thuế và đăng ký kinh doanh, Cơ quan đăng ký kinh doanh và Cơ quan thuế gửi Thông báo vi phạm đến doanh nghiệp qua các kênh: 

+ Tin nhắn (email, tin nhắn điện thoại, tin nhắn Zalo,…). Các tin nhắn được lập trình tự động tại Hệ thống thông tin doanh nghiệp, có chế độ theo dõi và giám sát của cán bộ đăng ký kinh doanh và đăng ký thuế.

+ Gửi văn bản bằng bản giấy đến địa chỉ trụ sở chính của doanh nghiệp.

Ví dụ cụ thể:

Đối với hành vi vi phạm “Không đăng ký thay đổi với cơ quan đăng ký kinh doanh khi không góp đủ vốn Điều lệ như đã đăng ký”, thông báo vi phạm được xác định ở mức độ 4, cụ thể như sau:

*Mức độ 4: 

+ Đến ngày thứ 130 kể từ ngày thành lập, gửi tin nhắn đến doanh nghiệp (email, tin nhắn điện thoại, tin nhắn Zalo,…).

+ Nội dung: Thông báo hành vi vi phạm của doanh nghiệp về không góp đủ vốn điều lệ như đã đăng ký.

IV. XỬ LÝ VI PHẠM
Cán bộ đăng ký kinh doanh và đăng ký thuế nhập thông tin quá trình vi phạm của doanh nghiệp vào Hệ thống Thông tin doanh nghiệp để theo dõi và giám sát đồng bộ.

a) Đối với lĩnh vực đăng ký kinh doanh:

Căn cứ Thông báo vi phạm đã gửi cho doanh nghiệp, Cơ quan đăng ký kinh doanh tổ chức làm việc và tiến hành lập biên bản xử lý hành vi vi phạm của doanh nghiệp, đồng thời nêu rõ biện pháp để doanh nghiệp khắc phục hậu quả. 

Trường hợp doanh nghiệp không đến làm việc theo Thông báo vi phạm, Cơ quan đăng ký kinh doanh tổ chức lập biên bản xử lý vi phạm vắng mặt và thực hiện quy trình thu hồi Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp theo quy định.

b) Đối với lĩnh vực thuế:

· Xử lý vi phạm hành chính đối với NNT nộp hồ sơ khai thuế quá thời hạn quy định

- Lập biên bản vi phạm hành chính thuế 

Biên bản vi phạm hành chính thuế đối với NNT nộp HSKT quá thời hạn quy định được lập ngay khi nhận được HSKT của NNT và được phân công như sau: 

+ Bộ phận “một cửa” thực hiện lập biên bản vi phạm hành chính thuế đối với NNT nộp HSKT trực tiếp tại cơ quan thuế.

+ Bộ phận KK&KTT thực hiện lập biên bản vi phạm hành chính thuế đối với NNT nộp HSKT qua bưu chính và qua giao dịch điện tử. 

Trường hợp HSKT nộp qua giao dịch điện tử quá thời hạn quy định, Bộ phận KK&KTT thực hiện tra cứu HSKT của NNT qua trang thông tin điện tử nhantokhai.tct.vn, xác định các trường hợp chậm nộp HSKT (đối với tờ khai chính thức lần 1) để làm căn cứ lập biên bản.

- Căn cứ ngày chậm nộp HSKT của NNT, các bộ phận nêu trên thực hiện xác định mức độ vi phạm, nguyên nhân nộp chậm, tình tiết tăng nặng, giảm nhẹ đối với NNT có HSKT nộp quá thời hạn quy định. 

· Đối với hành vi vi phạm về hóa đơn: 

Cơ quan Thuế làm việc và tiến hành lập biên bản xử lý hành vi vi phạm của doanh nghiệp, đồng thời nêu rõ biện pháp để doanh nghiệp khắc phục hậu quả. 

Trường hợp doanh nghiệp không đến làm việc theo Thông báo vi phạm, Cơ quan thuế tổ chức lập biên bản xử lý vi phạm vắng mặt và thực hiện quy trình chấm dứt hiệu lực mã số thuế theo quy định và gửi Cơ quan đăng ký kinh doanh để thu hồi Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp.

· Cưỡng chế thuế: 

Quá thời hạn doanh nghiệp phải nộp hết số thuế đã quá hạn vào ngân sách nhà nước, Cơ quan Thuế sẽ tiến hành thu thập thông tin về tài khoản ngân hàng, tình hình sử dụng hóa đơn để lựa chọn biện pháp cưỡng chế và tiến hành ra Quyết định cưỡng chế.

V. XÂY DỰNG QUY CHẾ LIÊN THÔNG GIỮA CƠ QUAN ĐĂNG KÝ KINH DOANH VÀ CƠ QUAN THUẾ VỀ CẢNH BÁO SỚM CHO DOANH NGHIỆP

Việc xây dựng Quy chế liên thông giữa Cơ quan đăng ký kinh doanh và Cơ quan thuế về cảnh báo sớm cho doanh nghiệp được thực hiện trên các nguyên tắc sau:
- Tạo điều kiện để các doanh nghiệp nhận được thông tin cảnh báo sớm nhằm giúp doanh nghiệp tuân thủ tốt hơn pháp luật về đăng ký doanh nghiệp, pháp luật về thuế, cũng như hạn chế và ngăn chặn ở mức thấp nhất các hành vi vi phạm, giảm thiểu các chi phí tuân thủ pháp luật cho doanh nghiệp
- Sở Kế hoạch và Đầu tư, Cục Thuế tỉnh thực hiện đúng các nội dung của Đề án này, với tinh thần tạo điều kiện thuận lợi nhất cho doanh nghiệp, đảm bảo hiệu quả thực sự cho doanh nghiệp trong việc thực hiện các cảnh báo sớm.

- Các doanh nghiệp phải tuân thủ các quy định pháp luật liên quan khi nhận được các thông tin cảnh báo sớm từ Sở Kế hoạch và Đầu tư và Cục Thuế tỉnh.

- Việc gửi thông tin cảnh báo sớm bằng email, tin nhắn cho doanh nghiệp; việc phản hồi của doanh nghiệp cũng như việc xử lý vi phạm trong trường hợp doanh nghiệp không tuân thủ pháp luật đều được thực hiện và cập nhật tại Hệ thống thông tin doanh nghiệp. 

VI. TĂNG CƯỜNG CÔNG TÁC ĐÀO TẠO, PHỔ BIẾN PHÁP LUẬT CHO DOANH NGHIỆP

Qua khảo sát cho thấy nhiều doanh nghiệp phản ánh chưa được tập huấn phổ biến pháp luật từ các cơ quan chức năng, do đó việc hiểu và áp dụng các quy định của pháp luật về thuế và đăng ký doanh nghiệp còn hạn chế. Vì vậy cần tăng cường công tác đào tạo, phổ biến pháp luật cho doanh nghiệp, đặc biệt quan tâm cập nhật và phổ biến kịp thời các quy định mới để doanh nghiệp biết và áp dụng. Việc phổ biến, đào tạo cần phải thay đổi hình thức để thu hút doanh nghiệp tham gia như mô hình cà phê doanh nhân, cà phê khởi nghiệp,…
Việc tư vấn khai báo thuế, tư vấn kế toán doanh nghiệp, tư vấn đăng ký doanh nghiệp,… cũng cần phải tổ chức thường xuyên và liên tục; bố trí cán bộ hỗ trợ, tư vấn tại cơ quan chuyên ngành và tạị bộ phận một cửa để hỗ trợ doanh nghiệp.

Tăng cường công tác truyền thông trên các phương tiện thông tin đại chúng như Đài phát thanh truyền hình (TRT, VTV8); các Tờ báo doanh nghiệp quan tâm như Báo đầu tư, Tạp chí kinh tế,…; trên các Trang Thông tin điện tử các các cơ quan, đơn vị, Cổng Thông tin điện tử tỉnh, Huế S, Fanpage,… để tăng cơ hội tiếp xúc và tiếp cận quy định pháp luật cho doanh nghiệp.

B. KINH PHÍ HOẠT ĐỘNG
Dự toán kinh phí hoạt động khoảng 2.000 triệu đồng, trong đó:

1. Chi phí xây dựng hệ thống phần mềm ứng dụng
Để thực hiện các giải pháp cảnh báo sớm được nêu ở các phần trên của Đề án này, cần thiết phải xây dựng một phần mềm ứng dụng tích hợp vào Hệ thống thông tin doanh nghiệp để thực hiện gửi các tin nhắn tự động đến các doanh nghiệp, thiết lập các trường cập nhật dữ liệu, phản hồi thông tin và chia sẻ dữ liệu phục vụ công tác quản lý nhà nước.
Đầu tư hạ tầng thiết yếu bao gồm máy vi tính, máy tính xách tay phục vụ cho việc triển khai sử dụng phần mềm.

Dự kiến kinh phí thực hiện khoảng 1.150 triệu đồng.

2. Chi phí thường xuyên vận hành hệ thống hàng năm
Việc gửi các tin nhắn cảnh báo sớm cho doanh nghiệp sẽ được miễn phí đối với trường hợp gửi bằng email, tin nhắn Zalo, Viber,… Tuy nhiên trong nhiều trường hợp cần thiết phải gửi bằng tin nhắn thông thường. 

Với khoảng 5.500 doanh nghiệp đang hoạt động và khoảng hơn 700 doanh nghiệp thành lập mới mỗi năm, dự kiến chi phí thực hiện gửi tin nhắn thông thường theo các tiêu chí cảnh báo sớm khoảng 220 triệu/năm.
Chi phí tiền lương cho nhân viên vận hành hệ thống (dự kiến tuyển mới 02 người) khoảng 120 triệu/năm.

Chi phí đào tạo, phổ biến pháp luật hàng năm cho doanh nghiệp khoảng 500 triệu đồng.

(Dự toán kinh phí chi tiết theo phụ lục đính kèm).

Chương 3

TỔ CHỨC THỰC HIỆN


I. NHIỆM VỤ CỦA SỞ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ VÀ CỤC THUẾ TỈNH.
1. Sở Kế hoạch và Đầu tư: là cơ quan tham mưu, điều phối về triển khai thực hiện Đề án và có trách nhiệm:

- Xây dựng hệ thống phần mềm ứng dụng tích hợp vào Hệ thống thông tin doanh nghiệp để triển khai thực hiện các giải pháp cảnh báo sớm cho doanh nghiệp. Phần mềm được Sở Kế hoạch và Đầu tư quản lý và cung cấp cho Cơ quan thuế, doanh nghiệp cùng sử dụng.

- Xây dựng Quy chế liên thông giữa Cơ quan đăng ký kinh doanh và Cơ quan thuế về cảnh báo sớm cho doanh nghiệp theo Đề án này.
- Bố trí cán bộ chuyên trách quản lý, vận hành Hệ thống thông tin doanh nghiệp, bao gồm cả hệ thống phần mềm cảnh báo sớm cho doanh nghiệp theo Đề án này.
- Cập nhật thường xuyên cơ sở dữ liệu về đăng ký doanh nghiệp vào Hệ thống Thông tin doanh nghiệp theo Quyết định số 11/2019/QĐ-UBND  ngày 07 tháng 3 năm 2019 của UBND tỉnh Thừa Thiên Huế, làm cơ sở để thiết lập các cảnh báo (tự động) cho doanh nghiệp.
- Hàng năm xây dựng dự toán triển khai các hoạt động của Đề án, gửi Sở Tài chính tổng hợp trình UBND tỉnh phê duyệt.
- Chủ trì, phối hợp với Cục Thuế tỉnh xây dựng kế hoạch hàng năm, trình UBND tỉnh phê duyệt để tổ chức triển khai thực hiện; định kỳ 15/12 hàng năm báo cáo UBND tỉnh kết quả thực hiện Đề án; kịp thời đề xuất các giải pháp, biện pháp xử lý đối với những khó khăn, vướng mắc phát sinh để bảo đảm thực hiện thành công Đề án.

2. Cục Thuế tỉnh: là cơ quan phối hợp trong việc triển khai thực hiện Đề án và có trách nhiệm:

- Phối hợp Sở Kế hoạch và Đầu tư xây dựng hệ thống phần mềm ứng dụng tích hợp vào Hệ thống thông tin doanh nghiệp để triển khai thực hiện các giải pháp cảnh báo sớm cho doanh nghiệp. 
- Phối hợp Sở Kế hoạch và Đầu tư xây dựng Quy chế liên thông giữa Cơ quan đăng ký kinh doanh và Cơ quan thuế về cảnh báo sớm cho doanh nghiệp theo Đề án này.
- Bố trí cán bộ chuyên trách tham gia quản lý, vận hành Hệ thống thông tin doanh nghiệp, trong đó có cả hệ thống phần mềm cảnh báo sớm cho doanh nghiệp theo Đề án này.

- Cập nhật thường xuyên cơ sở dữ liệu về ngành thuế vào Hệ thống Thông tin doanh nghiệp theo Quyết định số 11/2019/QĐ-UBND  ngày 07 tháng 3 năm 2019 của UBND tỉnh Thừa Thiên Huế, làm cơ sở để thiết lập các cảnh báo (tự động) cho doanh nghiệp.

- Phối hợp với Sở Kế hoạch và Đầu tư xây dựng kế hoạch hàng năm, trình UBND tỉnh phê duyệt để tổ chức triển khai thực hiện; định kỳ 15/12 hàng năm gửi kết quả thực hiện Đề án cho Sở Kế hoạch và Đầu tư để báo cáo UBND tỉnh; kịp thời đề xuất các giải pháp, biện pháp xử lý đối với những khó khăn, vướng mắc phát sinh để bảo đảm thực hiện thành công Đề án.

II. QUYỀN LỢI VÀ NGHĨA VỤ CỦA CÁC DOANH NGHIỆP HOẠT ĐỘNG TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH.

- Tuân thủ các quy định pháp luật trong mọi hoạt động sản xuất kinh doanh của mình.

- Có trách nhiệm phản hồi tại Hệ thống thông tin doanh nghiệp khi nhận được các tin nhắn nhắc nhở cảnh báo việc thực hiện các quy định pháp luật về thuế và đăng ký doanh nghiệp.

- Thực hiện theo hướng dẫn của Cơ quan đăng ký kinh doanh và Cơ quan Thuế để tránh bị xử phạt hành chính các hành vi vi phạm của doanh nghiệp.
- Được tư vấn hướng dẫn miễn phí các quy định về thuế và đăng ký doanh nghiệp.

Phần thứ ba

CÁC PHỤ LỤC

I. SỐ LIỆU CÁC DOANH NGHIỆP VÙNG KINH TẾ TRỌNG ĐIỂM MIỀN TRUNG

1. Số liệu doanh nghiệp đang hoạt động đến 31/12/2020 các tỉnh vùng kinh tế trọng điểm Miền Trung

2. Số lượng doanh nghiệp đang hoạt động của cả nước tính đến 31/12/2020.

II. SỐ LIỆU VỀ CÁC DOANH NGHIỆP TỈNH THỪA THIÊN HUẾ

3. Số lượng doanh nghiệp đang hoạt động theo quy mô vốn

4. Số lượng doanh nghiệp thành lập mới theo quy mô vốn

5. Số lượng doanh nghiệp đang hoạt động theo quy mô lao động

6. Số lượng doanh nghiệp thành lập mới theo quy mô lao động

7. Số lượng doanh nghiệp đang hoạt động theo lĩnh vực ngành nghề

8. Số lượng doanh nghiệp thành lập mới theo lĩnh vực ngành nghề

9. Số lượng doanh nghiệp đang hoạt động theo theo loại hình doanh nghiệp

10. Số lượng doanh nghiệp thành lập mới theo loại hình doanh nghiệp

11. Số lượng doanh nghiệp đang hoạt động theo theo địa bàn

12. Số lượng doanh nghiệp thành lập mới theo địa bàn 

13. Số lượng doanh nghiệp đang hoạt động theo giới tính người ĐDPL

14. Số lượng doanh nghiệp thành lập mới theo giới tính người ĐDPL.

III. TIÊU CHÍ CẢNH BÁO SỚM CÁC HÀNH VI VI PHẠM CỦA DOANH NGHIỆP

15. Tiêu chí cảnh báo sớm các vi phạm cho doanh nghiệp trong lĩnh vực đăng ký kinh doanh.

16. Giải pháp cảnh báo sớm các vi phạm cho doanh nghiệp trong lĩnh vực đăng ký kinh doanh.

17. Tiêu chí cảnh báo sớm các vi phạm cho doanh nghiệp trong lĩnh vực thuế

18. Giải pháp cảnh báo sớm các vi phạm cho doanh nghiệp trong lĩnh vực thuế.

VI. KINH PHÍ HOẠT ĐỘNG

19. Dự toán chi tiết kinh phí các hoạt động của Đề án.
� Trong đó, lao động ngành công nghiệp chế biến chế tạo tăng thêm 1.172 người (chiếm 20,34%), ngành xây dựng tăng thêm 913 người (chiếm 15,84%), ngành nông lâm nghiệp tăng thêm 181 người (chiếm 3,14%), ngành thông tin và truyền thông tăng thêm 139 người (chiếm 2,41%),…


� Công ty TNHH Luật Ngọc Hạnh và Cộng sự


� Công ty TNHH Luật Ngọc Hạnh và Cộng sự


� Công ty TNHH Luật Ngọc Hạnh và Cộng sự


� Công ty TNHH Luật Ngọc Hạnh và Cộng sự
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